
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:               /PCLĐ-ĐĐ 

V/v ban hành kế hoạch bảo dưỡng,  

sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần 10, 

11 năm 2026 (cơ sở 2) 

 

Lâm Đồng, ngày      tháng      năm 2026 
 

 

Kính gửi:  Các Đội Quản lý điện trực thuộc (cơ sở 2). 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo 

đếm điện năng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi 

động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia; 

Căn cứ công văn số 366/PCLĐ-ĐPT-TKT ngày 25 tháng 02 năm 2026 của 

Đội quản lý điện Phan Thiết về việc đăng ký công tác tuần, danh mục bảo dưỡng 

sửa chữa và danh mục thao tác tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 

15/03/2026; 

Căn cứ công văn số 251/PCLĐ-ĐHTN-TKT ngày 24 tháng 02 năm 2026 của 

Đội quản lý điện Hàm Thuận Nam về việc đăng ký công tác tuần, danh mục bảo 

dưỡng sửa chữa và danh mục thao tác tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 

15/03/2026; 

Căn cứ công văn số 281/PCLĐ-ĐHTB-TKT ngày 24 tháng 02 năm 2026 của 

Đội quản lý điện Hàm Thuận Bắc về việc đăng ký công tác tuần, danh mục bảo 

dưỡng sửa chữa và danh mục thao tác tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 

15/03/2026; 

Căn cứ Công văn số 287/PCLĐ-ĐTP-TKT ngày 24 tháng 02 năm 2026 của 

Đội quản lý điện Tuy Phong về việc đăng ký công tác tuần, danh mục bảo dưỡng 

sửa chữa và danh mục thao tác tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 

15/03/2026; 

Căn cứ công văn số 480/PCLĐ-ĐBB-TKT ngày 24 tháng 02 năm 2026 của 

Đội quản lý điện Bắc Bình về việc đăng ký công tác tuần, danh mục bảo dưỡng sửa 

chữa và danh mục thao tác tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 15/03/2026; 
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Căn cứ công văn số 338/PCLĐ-ĐĐLI-TKT+TQLVH ngày 25 tháng 02 năm 

2026 của Đội quản lý điện Đức Linh về việc đăng ký công tác tuần, danh mục bảo 

dưỡng sửa chữa và danh mục thao tác tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 

15/03/2026; 

Căn cứ công văn số 222/PCLĐ-ĐTL-TKT ngày 25 tháng 02 năm 2026 của 

Đội quản lý điện Tánh Linh về việc đăng ký công tác tuần, danh mục bảo dưỡng sửa 

chữa và danh mục thao tác tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 15/03/2026; 

Căn cứ công văn số 251/PCLĐ-ĐLG-TKT ngày 24 tháng 02 năm 2026 của 

Đội quản lý điện La Gi về việc đăng ký công tác tuần, danh mục bảo dưỡng sửa chữa 

và danh mục thao tác tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 15/03/2026; 

Căn cứ công văn số 241/PCLĐ-ĐHT-TKT ngày 24 tháng 02 năm 2026 của 

Đội Quản lý điện Hàm Tân về việc đăng ký công tác tuần, danh mục bảo dưỡng sửa 

chữa và danh mục thao tác tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 15/03/2026; 

Căn cứ công văn số 145/PCLĐ-ĐPQ-TKT ngày 24 tháng 02 năm 2026 của 

Đội quản lý điện Phú Quý về việc đăng ký công tác tuần, danh mục bảo dưỡng sửa 

chữa và danh mục thao tác tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 15/03/2026; 

Công ty Điện lực Lâm Đồng ban hành Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa lưới điện trung hạ áp tuần 10 và 11 từ ngày 02/03/2026 đến ngày 15/03/2026 

(cơ sở 2) theo phụ lục đính kèm. 

Yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ_PCLĐ (b/cáo); 

- Các Phòng: KT, AT, KHVT, ĐT; 

- Ban QLDA; 

- VP (công bố Website PC Lâm Đồng); 

- Lưu: VT, ĐĐ.Phư. 

 

 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP TUẦN 10, 11 NĂM 2026 (CƠ SỞ 2) 

Từ thứ hai ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến chủ nhật ngày 15 tháng 03 năm 2026 

1. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHAN THIẾT 

- TUẦN 10/2026: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 08 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

QLĐ 

Phan 

Thiết 

Tổ 

QLVH 

- Tuyến 480/482 Mũi Né 

- Tuyến 476/478 Mũi Né 

- Tuyến 471/473 Mũi Né 

- Tuyến 476/478 Phan Thiết 

- Tuyến 475/477 Phan Thiết 

- Tuyến 474/481 Phan Thiết 

08h00 

02/03/2026 

17h00 

10/03/2026 

Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, tổng hợp 

tồn tại lưới điện (có tài 

sản của khách hàng) 

bảo 

dưỡng 

định kỳ 

Không Mất Điện  

02 

Đội 

QLĐ 

Phan 

Thiết 

Tổ 

QLVH 

- Tuyến 480/482 Mũi Né 

- Tuyến 476/478 Mũi Né 

- Tuyến 471/473 Mũi Né 

08h00 

02/03/2026 

17h00 

06/03/2026 

- Thay điện kế định kỳ 

- Thi công lắp mới điện 

kế 

bảo 

dưỡng 

định kỳ 

Không Mất Điện  

- TUẦN 11/2026: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 15 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

QLĐ 

Phan 

Thiết 

Khu vực 

Mũi Né-

Tổ 

QLVH 

- Tuyến 480/482 Mũi Né 
08h00 

09/03/2026 

17h00 

09/03/2026 

- Phát quang hành lang 

cây xanh, bụi rậm xung 

quanh trụ 

- Bảo trì bảo dưởng TBA 

theo CBM cấp độ 1 

bảo 

dưỡng 

định kỳ 

Không Mất Điện  

02 

Đội 

QLĐ 

Phan 

Thiết 

Khu vực 

Mũi Né-

Tổ 

QLVH 

- Tuyến 476/478 Mũi Né 
08h00 

10/03/2026 

17h00 

10/03/2026 

- Phát quang hành lang 

cây xanh, bụi rậm xung 

quanh trụ 

- Bảo trì bảo dưởng TBA 

theo CBM cấp độ 1 

bảo 

dưỡng 

định kỳ 

Không Mất Điện  
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03 

Đội 

QLĐ 

Phan 

Thiết 

Khu vực 

Phan 

Thiết-Tổ 

QLVH 

- Tuyến 476/478 Phan Thiết 
08h00 

13/03/2026 

17h00 

13/03/2026 

- Phát quang hành lang 

cây xanh, bụi rậm xung 

quanh trụ 

- Bảo trì bảo dưởng TBA 

theo CBM cấp độ 1 

bảo 

dưỡng 

định kỳ 

Không Mất Điện  

04 

Đội 

quản lý 

Điện 

Phan 

Thiết 

Tổ 

QLVH 

-Tại trụ 01, 09TC1, 11TC1A Tuyến 

478PT, trụ 1A, 03, 11, 15, 16, 20, 20/1, 

21, 24, 30, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 

48, 48A tuyến 476/478. 

- Trụ 18TC2 tuyến 476PT 

- Tại Trụ 05, 07 nhánh 476.1A, trụ 1, 2, 

4, 7 nhánh 478.1C, 

- Tại trụ 03A, 06, 3A/1, 3A/2 nhánh 

476.1C, 

- Tại trụ 1A, 02, 03, 3A nhánh 476.1D, 

- Tại trụ 01, 02, 04, 05, 06, 08, 12 nhánh 

478.1B, 

- Tại trụ 01, 02, 02/1 nhánh 478.1BA. 

- Tại trụ 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 60A, 

61, 62 tuyến 478PT. 

- Tại trụ 13/6, 13/6/1, 13/7/1 nhánh 

478.1B (nhánh 478.3AB củ) 

07h00 

13/03/2026 

13h00 

13/03/2026 

- Phát quang cây xanh, 

bảo dưỡng theo điều kiện 

vận hành CBM cấp độ 2: 

Xử lý tiếp xúc các tiếp 

điểm thiết bị LBS, REC, 

DS, LTD, FCO, LA, tụ 

bù tuyến 476/478_PT 

bảo 

dưỡng 

định kỳ 

Phường Phú 

Thủy, Hàm 

Thắng, Phan 

Thiết 

 

2. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HÀM THUẬN NAM 

- TUẦN 10/2026: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 08 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

QLĐ 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Tổ 

QLVH 

- Tuyến 471/473 TN từ trụ 01 đến trụ 

256 và các nhánh rẽ. 

- Tuyến 475/477 TN từ trụ 05 đến trụ 

191 và các nhánh rẽ. 

- Tuyến 476/478TN từ trụ 01 đến trụ 

63. 

- Tuyến 480/482TN từ trụ 01 đến trụ 

227 và các nhánh rẽ 

07h30 

02/03/2026 

16h30 

06/03/2026 

- Kiểm tra định kỳ 

đường dây trung, hạ thế 

ngày. 

'- Kiểm tra định kỳ REC, 

LBS 

- Kiểm tra định kỳ các 

TBA CC ngày 

- Phát quang cây xanh, 

Bảo 

dưỡng 

định kỳ 

Không Mất Điện  
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- Tuyến 473HK từ trụ 01 đến trụ 157 và 

các nhánh rẽ 

vệ sinh gốc trụ thiết bị, 

TBA 

- Đo tải đường dây trung, 

hạ áp. 

- Đo tiếp địa đường dây 

và TBA CC. 

02 

Đội 

QLĐ 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Tổ 

QLVH 

- Tuyến 477 PT từ trụ 59/57 -477.3 PT 

đến cuối tuyến và các nhánh rẽ. 

- Tuyến 481 PT từ trụ 122 đến 138 và 

các nhánh rẽ. 

- Tuyến 471/477 HK từ trụ 01 đến trụ 

471 và các nhánh rẽ. 

- Tuyến 476/478 HK từ trụ 01 đến 393 

và các nhánh rẽ 

- Tuyến 475 HK (475A/475B HK) từ 

trụ 01 đến trụ 211 và các nhánh rẽ 

- Tuyến 472/474 HK từ trụ 01 đến trụ 

280 và các nhánh rẽ 

Nhánh 471A_HK từ trụ 01 đến trụ 40 

07h30 

02/03/2026 

16h30 

06/03/2026 

- Kiểm tra định kỳ 

đường dây trung, hạ thế 

ngày. 

'- Kiểm tra định kỳ REC, 

LBS 

- Kiểm tra định kỳ các 

TBA CC ngày 

- Phát quang cây xanh, 

vệ sinh gốc trụ thiết bị, 

TBA 

- Đo tải đường dây trung, 

hạ áp. 

- Đo tiếp địa đường dây 

và TBA CC. 

Bảo 

dưỡng 

định kỳ 

Không Mất Điện  

03 

Đội 

QLĐ 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Tổ 

QLVH 

- Tuyến 475/477 TN từ trụ 192 đến 340 

và các nhánh rẽ. 

- Tuyến 478/480 VM từ trụ 01 đến 303 

và các nhánh rẽ. 

- Tuyến 477/479 VM từ trụ 01 đến 359 

và các nhánh rẽ. 

- Tuyến 474/476 VM từ trụ 01 đến 232 

và các nhánh rẽ. 

- Tuyến 473/475 VM từ trụ 01 đến 309 

và các nhánh rẽ. 

- Toàn tuyến 476A/476B TN và các 

nhánh rẽ. 

- Toàn tuyến 478A/478B TN và các 

nhánh rẽ. 

07h30 

02/03/2026 

16h30 

06/03/2026 

- Kiểm tra định kỳ 

đường dây trung, hạ thế 

ngày. 

'- Kiểm tra định kỳ REC, 

LBS 

- Kiểm tra định kỳ các 

TBA CC ngày 

- Phát quang cây xanh, 

vệ sinh gốc trụ thiết bị, 

TBA 

- Đo tải đường dây trung, 

hạ áp. 

- Đo tiếp địa đường dây 

và TBA CC. 

Bảo 

dưỡng 

định kỳ 

Không Mất Điện  
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04 

Đội 

QLĐ 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Tổ 

QLVH 

xã Tân Lập, Tân Thành, Hàm Thuận 

Nam, Hàm Kiệm, Tuyên Quang và Hàm 

Thạnh. 

07h30 

02/03/2026 

16h30 

06/03/2026 

- Thay công tơ định kỳ, 

cháy đứng và lắp điện kế 

mới khách hàng sinh 

hoạt trạm công cộng. 

Định kỳ Không Mất Điện  

05 

Đội 

QLĐ 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Tổ 

QLVH 

xã Tân Lập, Tân Thành, Hàm Thuận 

Nam, Hàm Kiệm, Tuyên Quang và Hàm 

Thạnh. 

07h30 

06/03/2026 

16h30 

06/03/2026 

Bỏ thông báo kiểm định 

định kỳ thiết bị, dụng cụ 

điện của khách 

hàng theo thông tư 

02/2025/TT-BCT của Bộ 

Công Thương năm 2025 

Định kỳ Không Mất Điện  

          

- TUẦN 11/2026: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 15 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

1 

Đội 

QLĐ 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Tổ 

QLVH 

xã Tân Lập, Tân Thành, Hàm Thuận 

Nam, Hàm Kiệm, Tuyên Quang và Hàm 

Thạnh. 

07h30 

11/03/2026 

16h30 

13/03/2026 

Gửi thông báo cắt điện 

đòi nợ đối với những 

khách hàng có lịch sử 

chậm thanh toán tiền 

điện 

Định kỳ Không Mất Điện  

2 

Đội 

QLĐ 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Tổ 

QLVH 

xã Tân Lập, Tân Thành, Hàm Thuận 

Nam, Hàm Kiệm, Tuyên Quang và Hàm 

Thạnh. 

07h30 

13/03/2026 

16h30 

13/03/2026 

- Thay công tơ định kỳ, 

cháy đứng và lắp điện kế 

mới khách hàng sinh 

hoạt trạm công cộng. 

Định kỳ Không Mất Điện  

3 

Đội 

QLĐ 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Tổ 

QLVH 

xã Tân Lập, Tân Thành, Hàm Thuận 

Nam, Hàm Kiệm, Tuyên Quang và Hàm 

Thạnh. 

07h30 

13/03/2026 

16h30 

13/03/2026 

Bỏ thông báo kiểm định 

định kỳ thiết bị, dụng cụ 

điện của khách 

hàng theo thông tư 

02/2025/TT-BCT của Bộ 

Công Thương năm 2025 

Định kỳ Không Mất Điện  

3. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HÀM THUẬN BẮC 

- TUẦN 10/2026: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 08 tháng 03 năm 2026 

STT Hạng mục thiết bị, đường dây Thời gian dự kiến Ghi chú  
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Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 

Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 

01 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hồng 

Sơn 

- Từ trụ số 151 đến trụ số 407 tuyến 

473.1B2/475.1B1 

- Từ trụ số 01 đến trụ số 151 nhánh 

475.1B1B 

- Từ trụ số 02 đến trụ số 115 tuyến 

473.1B2D/475.1B1D 

- Từ 01 đến trụ số 24 nhánh 473.1B2DB 

08h00 

02/03/2026 

16h00 

02/03/2026 

Kiểm tra: Thiết bị, 

đường dây trung hạ thế 

và đo tải TBA. 

Định kỳ Không mất điện  

02 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Hiệp 

Từ trụ số 01 đến cuối nhánh 474.1B 

(PT), từ trụ số 01 đến cuối nhánh 

474.2A (PT) 

08h00 

02/03/2026 

16h00 

02/03/2026 

Kiểm tra dịnh kỳ thiết bị, 

đo tải đường trung hạ thế 

& TBA 

Định kỳ Không mất điện  

03 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Liêm 

Nhánh hạ thế TBA Xoài Quỳ (3x25kva) 
08h00 

02/03/2026 

10h00 

02/03/2026 

SCTX 2026: Xử lý tiếp 

xúc lèo hạ thế TBA Xoài 

Quỳ (3x25kva) 

SCTX 

2026 

Một phần khu 

phố Kim Ngọc, 

phường Hàm 

Thắng, Lâm 

Đồng 

 

04 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Liêm 

Nhánh hạ thế TBA Xoài Quỳ 3 
08h00 

02/03/2026 

12h00 

02/03/2026 

SCTX 2026: Xử lý tiếp 

xúc lèo hạ thế TBA Xoài 

Quỳ 3 

SCTX 

2026 

Một phần khu 

phố Kim Bình, 

phường Hàm 

Thắng, Lâm 

Đồng 

 

05 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Thuận 

Hòa 

- Từ trụ 01 Phân đoạn 473.3D đến trụ 

291 phân đoạn 473.3D1  

- Từ trụ 159 đến trụ 242 Tuyến 480.3. 

-Từ trụ 144 đến trụ 343 tuyến 475ML 

và bao gồm tất cả các nhánh rẽ trên các 

tuyến 

08h00 

02/03/2026 

17h00 

02/03/2026 

Kiểm tra thiết bị,đường 

dây, TBA công cộng 
Định kỳ Không mất điện  
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06 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Đức 

Từ trụ 77 đến trụ 193 tuyến 

476A.A1/476B.A1-PT, bao gồm các 

nhánh rẽ trung thế và TBA công cộng 

08h00 

02/03/2026 

16h00 

02/03/2026 

Kiểm tra thiết bị đường 

dây trung hạ thế và đo tải 

TBA 

Định kỳ Không mất điện  

07 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Ma Lâm 

- Từ trụ 58-70 tuyến 473.1B/475.1B 

(ML) 

- Tại trụ 60/1 tuyến 473.1B/475.1B 

(ML) 

08h00 

02/03/2026 

10h00 

02/03/2026 

- Phát quang lưới điệm 

theo đề nghị của chính 

quyền địa phương 

- Thay TU hỏng 

Theo đề 

nghị của 

địa 

phương 

Một phần các 

thôn: Nà Bồi, 

Ma Lâm, thôn 1 

xã Hàm Thuận 

và một phần 

thôn 4 xã Hồng 

Sơn, Lâm Đồng 

 

08 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Ma Lâm 

Tại nhánh hạ áp TBA Hàm Trí 1A 
08h00 

03/03/2026 

12h00 

03/03/2026 

Vệ sinh, cân pha, xử lý 

quá áp TBA theo cảnh 

báo MDAS 

SCTX 

2026 

Một phần thôn 

Phú Hòa xã 

Hàm Thuận Bắc, 

Lâm Đồng 

 

09 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Ma Lâm 

Tại nhánh hạ áp TBA Thuận Minh 17 
14h00 

03/03/2026 

17h00 

03/03/2026 

Vệ sinh, cân pha, xử lý 

quá áp TBA theo cảnh 

báo MDAS 

SCTX 

2026 

Một phần thôn 

Dốc Lăng, xã 

Hàm Thuận Bắc, 

Lâm Đồng 

 

10 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Thuận 

Hòa 

Nhánh hạ thế TBA Giang Mâu, TBA Tổ 

3 Lâm Giang 

08h00 

03/03/2026 

15h00 

03/03/2026 
Phát quang lưới điện 

Theo 

phiếu 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

11 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Liêm 

Nhánh hạ thế TBA Bình Lâm 7, Bình 

Lâm 9 

08h00 

03/03/2026 

16h00 

03/03/2026 
Phát quang lưới điện 

Theo 

phiếu 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  
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Thuận 

Bắc 

12 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Hiệp 

Từ trụ số 151 đến 195 phân đoạn 

474.1/481.1B1 

08h00 

03/03/2026 

16h00 

03/03/2026 

Kiểm tra dịnh kỳ thiết bị, 

đo tải đường trung hạ thế 

& TBA 

Định kỳ Không mất điện  

13 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hồng 

Sơn 

- Từ trụ số 313 đến trụ số 397 tuyến 

476A.A3/476B.A4 

- Từ trụ số 01 đến trụ số 39 nhánh 

476B.A4A 

- Từ trụ số 01 đến trụ số 42 nhánh 

476B.A4AA  

- Từ trụ số 40 đến trụ số 59 nhánh 

476A.A1. Từ trụ số 82 đến trụ số 149 

tuyến 473.1B1/475.1B1 

- Từ trụ số 01 đến trụ số 51 nhánh 

473.1B2A/475.1B1C 

- Từ trụ số 01 đến trụ số 74 nhánh 

475.1B1A 

- Từ trụ số 01 đến trụ số 40 nhánh 

473.1B2B 

08h00 

03/03/2026 

16h00 

03/03/2026 

Kiểm tra: Thiết bị, 

đường dây trung hạ thế 

và đo tải TBA. 

Định kỳ Không mất điện  

14 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Thuận 

Hòa 

Nhánh hạ thế TBA Phú Hoà 1, Phú Hoà 

2, Phú Hoà 3, Phú Hoà 4 

08h00 

04/03/2026 

15h00 

04/03/2026 
Phát quang lưới điện 

Theo 

phiếu 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

15 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Tổ 

QLVH 

Tại trụ số 14, 15, 15/2, khoảng trụ 70 -

71, 74, 75, 81, 96, 118, 124 tuyến 

479/472 (PT) 

08h00 

04/03/2026 

15h00 

04/03/2026 

- Phát quang lưới điện 

theo đề nghị của chính 

quyền địa phương 

-Thí nghiệm CBM, bảo 

trì bảo dưỡng lưới điện, 

xử lý tiếp xúc lèo trung 

thế 

Theo đề 

nghị của 

địa 

phương 

Một phần các 

thôn: Bình Lâm, 

Bình An, Hội 

Nhơn, Ninh 

Thuận, Thôn 3, 

một phần thôn 

Thuận Điền 
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Hàm Liêm và 

một phần khu 

phố Kim Bình, 

Thắng Thuận, 

phường Hàm 

Thắng, Lâm 

Đồng 

16 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Tổ 

QLVH 
Tại trụ số 77 tuyến 479.1/472.1 (PT) 

08h00 

04/03/2026 

15h00 

04/03/2026 

SCTX 2026: Lắp mới 

REC, DS 

SCTX 

2026 

Kết hợp công 

tác 
 

17 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Tổ 

QLVH 

Từ trụ số 28 đến trụ 30 nhánh 472.1D 

(PT) 

08h00 

04/03/2026 

15h00 

04/03/2026 

SCTX 2026: Thay 02 

LBFCO BƯĐ 472.1D/28 

bị hỏng ngàm trên, xử lý 

tiếp xúc lèo trung thế 

SCTX 

2026 

Kết hợp công 

tác 
 

18 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Tổ 

QLVH 

Tại trụ số 01 nhánh 472.1C (Trụ 128/1 

tuyến 472/479PT) 

08h00 

04/03/2026 

15h00 

04/03/2026 

Tháo gỡ Rec472.1C, 

DS472.1C-1 

SCTX 

2026 

Kết hợp công 

tác 
 

19 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hồng 

Sơn 

Tại phần hạ thế TBA CDC Thôn Liêm 

Thuận tại trụ 102 phân đoạn 

475.1B1D/473.1B2D. 

08h00 

04/03/2026 

10h00 

04/03/2026 

SCTX 2026: Xử lý Nâng 

thùng kiểm tính TBA 

CDC Thôn Liêm Thuận 

SCTX 

2026 

Một phần thôn 

Liêm Thuận, xã 

Hồng Sơn, Lâm 

Đồng 

 

20 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Hiệp 

Từ trụ số 196 đến trụ số 266 (PT) 
08h00 

04/03/2026 

16h00 

04/03/2026 

Kiểm tra dịnh kỳ thiết bị, 

đo tải đường trung hạ thế 

& TBA 

Định kỳ Không mất điện  
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Thuận 

Bắc 

21 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Đức 

- Từ trụ 193 đến trụ 312 phân đoạn 

476A.A2/476B.A3-PT, bao gồm các 

nhánh rẽ trung thế và TBA công cộng 

08h00 

04/03/2026 

16h00 

04/03/2026 

Kiểm tra thiết bị đường 

dây trung hạ thế và đo tải 

TBA 

Định kỳ Không mất điện  

22 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Ma Lâm 

- Tuyến 477/479/481ML 

- Tuyến 473/475ML 

- Tuyến 472/474ML 

- Tuyến 476ML 

-Tuyến 478/480ML 

08h00 

04/03/2026 

21h00 

04/03/2026 

Kiểm tra đo tải định kỳ 

đường dây và TBA 
Định kỳ Không mất điện  

23 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Ma Lâm 

Từ trụ 01 đến trụ 30 nhánh 479.2A 
08h00 

05/03/2026 

16h00 

05/03/2026 

Phát quang lưới điện; bít 

lỗ chân trụ, quấn lưới 

thân trụ TBA. 

Theo 

phiếu 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

24 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Ma Lâm 

Tại nhánh hạ áp TBA Thuận Minh 5 
08h00 

05/03/2026 

12h00 

05/03/2026 

Vệ sinh, cân pha, xử lý 

quá áp TBA theo cảnh 

báo MDAS 

SCTX 

2026 

Một phần thôn 

Phú Minh, xã 

Hàm Thuận, 

Lâm Đồng 

 

25 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Ma Lâm 

Tại nhánh hạ áp TBA Thuận Minh 1B 
08h00 

05/03/2026 

12h00 

05/03/2026 

Vệ sinh, cân pha, xử lý 

quá áp TBA theo cảnh 

báo MDAS 

SCTX 

2026 

Một phần thôn 

Phú Minh, xã 

Hàm Thuận, 

Lâm Đồng 

 

26 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Hiệp 

Từ trụ số 01 tuyến 481.1B1BA (PT). 
08h00 

05/03/2026 

16h00 

05/03/2026 
Phát quang lưới điện 

Theo 

phiếu 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  



10 

 

Thuận 

Bắc 

27 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hồng 

Sơn 

Tuyến 473.1B1/475.1B1, 

473.1B2/475.1B1, 

473.1B2D/475.1B1D, 

476A.A3/476B.A4, 476B.A4A, 

476B.A4AA, 476B.A4AA1, 

473.1B2DA1/475.1B1DA1, Khu vực 

QLLĐ Hồng Sơn 

08h00 

05/03/2026 

16h00 

05/03/2026 

Đốc thu tiền điện, tạm 

ngưng cung cấp điện 

khách hàng nợ tiền điện 

theo kế hoạch 

Định kỳ Không mất điện  

28 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hồng 

Sơn 

Tuyến 473.1B1/475.1B1, 

473.1B2/475.1B1, 

473.1B2D/475.1B1D, 

476A.A3/476B.A4, 476B.A4A, 

476B.A4AA, 476B.A4AA1, 

473.1B2DA1/475.1B1DA1, Khu vực 

QLLĐ Hồng Sơn 

08h00 

06/03/2026 

16h00 

06/03/2026 

Đốc thu tiền điện, tạm 

ngưng cung cấp điện 

khách hàng nợ tiền điện 

theo kế hoạch 

Định kỳ Không mất điện  

29 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Hiệp 

Nhánh hạ thế TBA Xuân Điền 1, TBA 

Xuân Điền 2 

08h00 

06/03/2026 

16h00 

06/03/2026 
Phát quang lưới điện 

Theo 

phiếu 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

30 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Đức 

Từ trụ 01 đến cuối nhánh 476A.A1B-

PT 

08h00 

06/03/2026 

16h00 

06/03/2026 
Phát quang lưới điện 

Theo 

phiếu 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

- TUẦN 11/2026: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 15 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

Quản lý 

điện 

Khu vực 

QLĐ 

Tuyến 476A.A1/476B.A1, 

476A.A2/476B.A2, 476A.A2/476B.A3, 

476A.A1A, 476A.A2A, 476A.A1A, 

08h00 

09/03/2026 

16h00 

09/03/2026 

Đốc thu tiền điện, tạm 

ngưng cung cấp điện 
Định kỳ Không mất điện  
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Hàm 

Thuận 

Bắc 

Hàm 

Đức 

476A.A1B, 476A.A1C, 476A.A1D, 

476B.A3C, 476B.A1B, 476B.A3B, 

476B.A3C khu vực QLLĐ Hàm Đức 

khách hàng nợ tiền điện 

theo kế hoạch 

02 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Hiệp 

Khách hàng chưa thanh toán tiền điện 

khu vực Hàm Hiệp quản lý 

08h00 

09/03/2026 

16h00 

09/03/2026 

Tạm ngưng cung cấp 

điện 
Định kỳ Không mất điện  

03 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hồng 

Sơn 

Tuyến 473.1B1/475.1B1, 

473.1B2/475.1B1, 

473.1B2D/475.1B1D, 

476A.A3/476B.A4, 476B.A4A, 

476B.A4AA, 476B.A4AA1, 

473.1B2DA1/475.1B1DA1, Khu vực 

QLLĐ Hồng Sơn 

08h00 

09/03/2026 

16h00 

09/03/2026 

Đốc thu tiền điện, tạm 

ngưng cung cấp điện 

khách hàng nợ tiền điện 

theo kế hoạch 

Định kỳ Không mất điện  

04 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hồng 

Sơn 

Tuyến 473.1B1/475.1B1, 

473.1B2/475.1B1, 

473.1B2D/475.1B1D, 

476A.A3/476B.A4, 476B.A4A, 

476B.A4AA, 476B.A4AA1, 

473.1B2DA1/475.1B1DA1, Khu vực 

QLLĐ Hồng Sơn 

08h00 

10/03/2026 

16h00 

10/03/2026 

Đốc thu tiền điện, tạm 

ngưng cung cấp điện 

khách hàng nợ tiền điện 

theo kế hoạch 

Định kỳ Không mất điện  

05 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Hiệp 

Khách hàng chưa thanh toán tiền điện 

khu vực Hàm Hiệp quản lý 

08h00 

10/03/2026 

16h00 

10/03/2026 

Tạm ngưng cung cấp 

điện 
Định kỳ Không mất điện  

06 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Đức 

Tuyến 476A.A1/476B.A1, 

476A.A2/476B.A2, 476A.A2/476B.A3, 

476A.A1A, 476A.A2A, 476A.A1A, 

476A.A1B, 476A.A1C, 476A.A1D, 

476B.A3C, 476B.A1B, 476B.A3B, 

476B.A3C khu vực QLLĐ Hàm Đức 

08h00 

10/03/2026 

16h00 

10/03/2026 

Đốc thu tiền điện, tạm 

ngưng cung cấp điện 

khách hàng nợ tiền điện 

theo kế hoạch 

Định kỳ Không mất điện  
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07 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Đức 

Tuyến 476A.A1/476B.A1, 

476A.A2/476B.A2, 476A.A2/476B.A3, 

476A.A1A, 476A.A2A, 476A.A1A, 

476A.A1B, 476A.A1C, 476A.A1D, 

476B.A3C, 476B.A1B, 476B.A3B, 

476B.A3C khu vực QLLĐ Hàm Đức 

08h00 

11/03/2026 

16h00 

11/03/2026 

Đốc thu tiền điện, tạm 

ngưng cung cấp điện 

khách hàng nợ tiền điện 

theo kế hoạch 

Định kỳ Không mất điện  

08 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Hiệp 

Từ trụ số 01 đến trụ số 79 phân đoạn 

474.1/481.1B1 (PT) 

08h00 

11/03/2026 

16h00 

11/03/2026 
Phát quang lưới điện 

Theo 

phiếu 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

09 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hồng 

Sơn 

Tuyến 473.1B1/475.1B1, 

473.1B2/475.1B1, 

473.1B2D/475.1B1D, 

476A.A3/476B.A4, 476B.A4A, 

476B.A4AA, 476B.A4AA1, 

473.1B2DA1/475.1B1DA1, Khu vực 

QLLĐ Hồng Sơn 

08h00 

11/03/2026 

16h00 

11/03/2026 

Đốc thu tiền điện, tạm 

ngưng cung cấp điện 

khách hàng nợ tiền điện 

theo kế hoạch 

Định kỳ Không mất điện  

10 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hồng 

Sơn 

Tuyến 473.1B1/475.1B1, 

473.1B2/475.1B1, 

473.1B2D/475.1B1D, 

476A.A3/476B.A4, 476B.A4A, 

476B.A4AA, 476B.A4AA1, 

473.1B2DA1/475.1B1DA1, Khu vực 

QLLĐ Hồng Sơn 

08h00 

12/03/2026 

16h00 

12/03/2026 

Đốc thu tiền điện, tạm 

ngưng cung cấp điện 

khách hàng nợ tiền điện 

theo kế hoạch 

Định kỳ Không mất điện  

11 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Hiệp 

Nhánh hạ thế TBA Đại Lộc 5 
08h00 

12/03/2026 

15h30 

12/03/2026 

SCTX 2026: Gom hộp 

Điện kế, thay trụ hạ thế 

TBA Đại Lộc 5 

SCTX 

2026 

Một phần khu 

phố Đại Lộc, 

phường Bình 

Thuận, Lâm 

Đồng 

 

12 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Liêm 

- Tuyến 479/472 PT 

- Tuyến 476A.A/476B.A PT 

- Nhánh 474.A 

08h00 

12/03/2026 

18h00 

12/03/2026 

Kiểm tra định kỳ thiết bị, 

đo tải đường dây trung 

hạ thế và TBA CC 

Định kỳ Không mất điện  
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Thuận 

Bắc 

13 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Đức 

Tuyến 476A.A1/476B.A1, 

476A.A2/476B.A2, 476A.A2/476B.A3, 

476A.A1A, 476A.A2A, 476A.A1A, 

476A.A1B, 476A.A1C, 476A.A1D, 

476B.A3C, 476B.A1B, 476B.A3B, 

476B.A3C khu vực QLLĐ Hàm Đức 

08h00 

12/03/2026 

16h00 

12/03/2026 

Đốc thu tiền điện, tạm 

ngưng cung cấp điện 

khách hàng nợ tiền điện 

theo kế hoạch 

Định kỳ Không mất điện  

14 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Đức 

Từ trụ 01 đến cuối nhánh 476A.A1D-

PT 

08h00 

13/03/2026 

16h00 

13/03/2026 
Phát quang lưới điện 

Theo 

phiếu 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

15 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hàm 

Liêm 

Tuyến 479/472 PT, 476A.A/476B.A, 

nhánh 474.A 

08h00 

13/03/2026 

18h00 

13/03/2026 

Kiểm tra định kỳ thiết bị, 

đo tải đường dây trung 

hạ thế và TBA CC 

Định kỳ Không mất điện  

16 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Khu vực 

QLĐ 

Hồng 

Sơn 

Từ trụ số 01 đến trụ 118 tuyến 

473.1B2D/475.1B1D, Từ trụ 232 đến 

trụ 408 tuyến 473.1B2/475.1B1 

08h00 

13/03/2026 

16h00 

13/03/2026 
Phát quang lưới điện 

Theo 

phiếu 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

4. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN TUY PHONG 

- TUẦN 10/2026: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 08 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Tổ Quản 

lý vận 

hành - 

Đội 

Các phát tuyến trung thế trạm 110kV 

Phan Rí, Vĩnh Hảo và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

08h00 

02/03/2026 

17h00 

02/03/2026 

Kiểm tra lưới điện trung 

hạ thế mùa khô 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 
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QLĐ 

Tuy 

Phong 

02 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Tổ Quản 

lý vận 

hành - 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Các phát tuyến trung thế trạm 110kV 

Phan Rí, Vĩnh Hảo và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

08h00 

03/03/2026 

17h00 

03/03/2026 

Kiểm tra lưới điện trung 

hạ thế mùa khô 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

03 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Tổ Quản 

lý vận 

hành - 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Các phát tuyến trung thế trạm 110kV 

Phan Rí, Vĩnh Hảo và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

08h00 

04/03/2026 

17h00 

04/03/2026 

Kiểm tra lưới điện trung 

hạ thế mùa khô 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

04 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Tổ Quản 

lý vận 

hành - 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Các phát tuyến trung thế trạm 110kV 

Phan Rí, Vĩnh Hảo và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

08h00 

05/03/2026 

17h00 

05/03/2026 

Kiểm tra lưới điện trung 

hạ thế mùa khô 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

05 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Tổ Quản 

lý vận 

hành - 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Các phát tuyến trung thế trạm 110kV 

Phan Rí, Vĩnh Hảo và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

08h00 

06/03/2026 

17h00 

06/03/2026 

Kiểm tra lưới điện trung 

hạ thế mùa khô 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

- TUẦN 11/2026: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 15 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 
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01 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Liên 

Hương - 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Đường dây lưới điện hạ thế trạm Phú 

Lạc 3B, Phú Lạc 3, Phú Lạc 11 

08h00 

09/03/2026 

16h00 

09/03/2026 

Xử lý cây gần đường dây 

lưới điện hạ thế, vệ sinh 

hộp phân phối và gỡ tổ 

chim. 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Không mất điện Không cắt điện 

02 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Phan Rí 

- Tổ 

Quản lý 

vận 

hành 

Đường dây lưới điện hạ thế trạm Thống 

Nhất 1, Thống Nhất 2 

08h00 

09/03/2026 

17h00 

09/03/2026 

Xử lý cây gần đường dây 

lưới điện hạ thế và vệ 

sinh mặt bằng trạm 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Không mất điện Không cắt điện 

03 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Phan Rí 

- Tổ 

Quản lý 

vận 

hành 

Đường dây lưới điện hạ thế trạm Phú 

Lạc 1, Phú Lạc 2, Phú Lạc 4 

08h00 

10/03/2026 

17h00 

10/03/2026 

Xử lý cây gần đường dây 

lưới điện hạ thế, vệ sinh 

hộp phân phối và gỡ tổ 

chim. 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Không mất điện không cắt điện 

04 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Phan Rí 

- Tổ 

Quản lý 

vận 

hành 

Đường dây lưới điện hạ thế trạm Hòa 

Minh: 3B, 2D, 2C 

08h00 

10/03/2026 

17h00 

10/03/2026 

Xử lý cây gần đường dây 

lưới điện hạ thế và vệ 

sinh mặt bằng trạm 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Không mất điện Không cắt điện 

05 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Liên 

Hương - 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Tại khoảng trụ 21- 23B nhánh rẽ 

471VH.2C/81 tuyến 471VH 

08h00 

11/03/2026 

12h00 

11/03/2026 

Phát hoang theo yêu cầu 

địa phương 

Theo đề 

nghị của 

chính 

quyền địa 

phương 

Một phần thôn 3 

Phước Thể, xã 

Liên Hương 

Đặt tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Phước Thể 1B; Phước Thể 1B2, 

đặt tiếp đất trung thế tại trụ 21; 

23B nhánh rẽ 471VH.2C/81 

tuyến 471VH. 

06 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Liên 

Hương - 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ 21; 23A; 23A/5/1; 23B; 26; 

27A/1; 30; 32; 37A và 45 nhánh rẽ 

471VH.2C/81 tuyến 471VH 

08h00 

11/03/2026 

12h00 

11/03/2026 

Vệ sinh bảo trì, thí 

nghệm định kỳ thiết bị: 

trạm Phước Thể 1B, 

LBFCO 471VH.2CD, 

LBFCO 471VH.2CD. 

KDC Xóm 3, trạm 

Bảo trì 

bảo 

dưỡng 

Kết hợp 

Đặt tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Phước Thể 1B, trạm Phước Thể 

1B2, Phước Thể 1, Phước Thể: 

2, 2B, 3 và trạm DC Phước Thể 

3, đặt tiếp đất trung thế tại trụ 

21; 23A; 23A/5/1; 23B; 26; 
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Phước Thể 1B2, Phước 

Thể 1, LBFCO 

471VH.2CE, trạm Phước 

Thể: 2, 2B, 3 và trạm DC 

Phước Thể 3. 

27A/1; 30; 32; 37A và 45 nhánh 

rẽ 471VH.2C/81 tuyến 471VH. 

07 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Liên 

Hương - 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 22B đến trụ 45 nhánh 471VH.2C 

tuyến 471VH 

08h00 

11/03/2026 

12h00 

11/03/2026 
Vệ sinh rửa sứ Off line 

Bảo trì 

bảo 

dưỡng 

Kết hợp 
Đặt tiếp đất trung thế tại trụ 22B 

nhánh 471VH.2C tuyến 471VH. 

08 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Phan Rí 

- Tổ 

Quản lý 

vận 

hành 

Đường dây lưới điện hạ thế trạm Chí 

Công 15, Thanh Lương, Thanh Lương 2 

08h00 

11/03/2026 

17h00 

11/03/2026 

Xử lý cây gần đường dây 

lưới điện hạ thế và vệ 

sinh mặt bằng trạm 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Không mất điện Không cắt điện 

09 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Liên 

Hương - 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Tại khoảng trụ 03-05 nhánh rẽ 

471VH.2B/111; 01-03, 19-21 nhánh rẽ 

471VH.2BA/111/5 tuyến 471VH 

08h00 

12/03/2026 

10h00 

12/03/2026 

Phát hoang theo yêu cầu 

của địa phương 

Theo đề 

nghị của 

chính 

quyền địa 

phương 

Một phần Thôn 

1, 2, và Thôn 3, 

4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 xã 

Liên Hương 

Đặt tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Long Điền 1C. Thử điện, đặt tiếp 

đất trung thế tại trụ 03; 05 nhánh 

rẽ 471VH.2B/111 tuyến 471VH. 

10 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Liên 

Hương - 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ 4A nhánh rẽ 471VH.2B/111 

tuyến 471VH 

08h00 

12/03/2026 

10h00 

12/03/2026 

Thay 03 tụ bù trung thế 

BƯĐ 471VH.2B 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Kết hợp 

Đặt tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Long Điền 1C, đặt tiếp đất trung 

thế tại trụ 03; 05 nhánh rẽ 

471VH.2B/111 tuyến 471VH. 

11 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Liên 

Hương - 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh 471VH.2B. 

Đê Chắn Sóng/111/23 tuyến 471VH 

08h00 

12/03/2026 

10h00 

12/03/2026 
Vệ sinh rửa sứ Offline 

Bảo trì 

bảo 

dưỡng 

Kết hợp 

Đặt tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Lê Hồng Phong 2, đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ 1A nhánh 

471VH.2B.Đê Chắn 

Sóng/111/23 tuyến 471VH. 
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12 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Phan Rí 

- Tổ 

Quản lý 

vận 

hành 

Đường dây lưới điện hạ thế trạm Lý 

Thường Kiệt: 1, 2, 3 

08h00 

12/03/2026 

16h00 

12/03/2026 

Xử lý cây gần đường dây 

lưới điện hạ thế và vệ 

sinh mặt bằng trạm 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Không mất điện Không cắt điện 

13 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Các phát tuyến trung thế trạm 110kV 

Phan Rí, Vĩnh Hảo và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

07h30 

13/03/2026 

17h00 

13/03/2026 
Kiểm tra HLATĐ đợt 2 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

14 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Liên 

Hương - 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Đường dây lưới điện hạ thế trạm Phú 

Lạc 1B, Phú Lạc 10, Phú Điền 6 

08h00 

13/03/2026 

16h00 

13/03/2026 

Xử lý cây gần đường dây 

lưới điện hạ thế, vệ sinh 

hộp phân phối và gỡ tổ 

chim. 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Không mất điện Không cắt điện 

15 

Đội 

QLĐ 

Tuy 

Phong 

Khu vực 

Phan Rí 

- Tổ 

Quản lý 

vận 

hành 

Đường dây lưới điện hạ thế trạm Thống 

Nhất 1: 6C04 

08h00 

13/03/2026 

11h30 

13/03/2026 

Chỉnh trụ hạ thế 

nghiêng, tăng neo hạ thế 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Thôn Giang Hải, 

Song Thanh 2- 

xã Phan Rí Cửa 

Đặt tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Thống Nhất 1. 

5. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BẮC BÌNH 

- TUẦN 10/2026: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 08 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 

478PR, 477SB và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

07h30 

02/03/2026 

17h00 

02/03/2026 

Tổng kiểm tra lưới điện 

mùa khô năm 2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

02 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại các TBA thuộc phát tuyến 471LS, 

472LS, 475LS, 476PR, 478PR, 477SB 

và các nhánh rẽ trên cung đoạn 

07h30 

02/03/2026 

20h00 

02/03/2026 
Đo tải hạ thế định kỳ 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 
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03 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471,472,473,475,476,477,479 478 

,480 ,482 , Lương Sơn; Tuyến 

471,475,477 Sông Bình 

07h30 

02/03/2026 

20h00 

02/03/2026 

Kiểm tra định kỳ lưới 

điện trung hạ thế, và đo 

tải định kỳ 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

04 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 

478PR, 477SB và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

07h30 

03/03/2026 

17h00 

03/03/2026 

Tổng kiểm tra lưới điện 

mùa khô năm 2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

05 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại các TBA thuộc phát tuyến 471LS, 

472LS, 475LS, 476PR, 478PR, 477SB 

và các nhánh rẽ trên cung đoạn 

07h30 

03/03/2026 

20h00 

03/03/2026 
Đo tải hạ thế định kỳ 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

06 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471,472,473,475,476,477,479 478 

,480 ,482 , Lương Sơn; Tuyến 

471,475,477 Sông Bình 

07h30 

03/03/2026 

20h00 

03/03/2026 

Kiểm tra định kỳ lưới 

điện trung hạ thế, và đo 

tải định kỳ 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

07 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 

478PR, 477SB và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

07h30 

04/03/2026 

17h00 

04/03/2026 

Tổng kiểm tra lưới điện 

mùa khô năm 2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

08 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại các TBA thuộc phát tuyến 471LS, 

472LS, 475LS, 476PR, 478PR, 477SB 

và các nhánh rẽ trên cung đoạn 

07h30 

04/03/2026 

20h00 

04/03/2026 
Đo tải hạ thế định kỳ 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

09 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471,472,473,475,476,477,479 478 

,480 ,482 , Lương Sơn; Tuyến 

471,475,477 Sông Bình 

07h30 

04/03/2026 

20h00 

04/03/2026 

Kiểm tra định kỳ lưới 

điện trung hạ thế, và đo 

tải định kỳ 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

10 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 

478PR, 477SB và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

07h30 

05/03/2026 

17h00 

05/03/2026 

Tổng kiểm tra lưới điện 

mùa khô năm 2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

11 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 

478PR, 477SB và các nhánh rẽ trên 

cung đoạn 

07h30 

05/03/2026 

20h00 

05/03/2026 
Đo tải hạ thế định kỳ 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 
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12 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ 31A tuyến 475LS. 
07h30 

06/03/2026 

11h30 

06/03/2026 

Vệ sinh bảo trì đường 

dây và TBA theo yêu 

cầu của khách hàng : 

Nguyễn Thị Cang 

Khách 

hàng yêu 

cầu cắt 

điện 

Thôn Lương 

Tây, Lương 

Nam, Lương 

Trung, Lương 

Bình , Lương 

Hòa - xã Lương 

Sơn - tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Cắt MC 475LS, Đóng ES 475-

76 tại trạm 110 Lương Sơn. 

- Cắt REC 475.2, LTD 475.2-7 

tại trụ 36 tuyến 475 Lương Sơn. 

- Cắt AB, thử không điện và đặt 

tiếp đất sau AB trạm biến áp 

Nguyễn Thị Cang tại trụ 31A 

tuyến 475LS 

- Thử không điện, đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ số 31A tuyến 

475LS. 

- Treo biển báo an toàn. 

*Lưu ý : Khép kín vòng 

T475LS-476PR 

13 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại vị trí trụ số 07, 08, 12, 13, 14, 18A, 

19, 22A, 25, 26, 28A, 29, 35 tuyến 

475LS, trụ số 01 nhánh 475LS.1B, trụ 

số 01A, 12 nhánh 475LS.1A, trụ số 01, 

06 nhánh 475LS.1D, trụ số 01, 02, 06 

nhánh 475LS.1C tuyến 475LS. 

07h30 

06/03/2026 

11h30 

06/03/2026 

Vệ sinh bảo trì, thí 

nghiệm thiết bị và lắp 

kẹp quai chờ 

Bảo trì, 

bảo 

dưỡng 

Kết hợp Công 

tác 

- Cắt MC 475LS, Đóng ES 475-

76 tại trạm 110 Lương Sơn. 

- Cắt REC 475.2, LTD 475.2-7 

tại trụ 36 tuyến 475 Lương Sơn. 

- Cắt AB, thử không điện và đặt 

tiếp đất sau AB trạm biến áp 

Lương Sơn 4, Lương Sơn 3C, 

Lương Sơn 3B, Lương Sơn 3A, 

Lương Sơn 2, Lương Sơn 5, 

Lương Sơn 2B, CCN Lương 

Sơn, Lương Bình 1B, Lương 

Bình 2,Lương Sơn 1, Lương 

Bình 4, Lương Bình 4B, Lương 

Bình 1 tuyến 475LS 

- Thử không điện, đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ số 7, 8, 12, 13, 

14, 18A, 19, 22A, 25, 26, 28A, 

29, 35 tuyến 475LS, trụ số 1 

nhánh 475LS.1B, trụ số 1A, 12 

nhánh 475LS.1A, trụ số 1, 6 

nhánh 475LS.1D, trụ số 1, 6 

nhánh 475LS.1C tuyến 475LS. 
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- Treo biển báo an toàn. 

*Lưu ý : Khép kín vòng 

T475LS-476PR 

14 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại khoảng trụ số 03 -18 , 55-56,40-

41,36-38,34A-35,30-31 tuyến 475LS, 

khoảng trụ số 03-04 nhánh 475LS.1D , 

khoảng trụ số 03-04 nhánh 475LS.1C 

tuyến 475LS. 

07h30 

06/03/2026 

12h30 

06/03/2026 

Xử lý cây có nguy cơ vi 

phạm HLATLĐCA. 

Khắc 

phục tồn 

tại sau 

kiểm tra 

Không mất điện Không cắt điện 

15 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại các vị trí tụ bù trung thế thuộc tuyến 

473LS 

07h30 

06/03/2026 

17h00 

06/03/2026 
Đo dòng tụ bù trung thế 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

16 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây hạ thế các TBA thuộc tuyến 

471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 478PR, 

477SB. 

07h30 

06/03/2026 

20h00 

06/03/2026 

Đo dòng, điện áp, cosphi 

đầu nhánh và điện áp 

cuối nhánh rẽ hạ áp. 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

17 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 477SB, 476PR, 478PR và các 

nhánh rẽ trên cung đoạn 

07h30 

06/03/2026 

17h00 

06/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối trên 

lưới điện trung thế đợt 1-

2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

18 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ số 132 nhánh 476PR.2D1F 

tuyến 476PR.2; trụ số 01 nhánh 

476PR.2D1F.Huỳnh Đình Thưa tuyến 

476PR.2 

07h30 

06/03/2026 

11h30 

06/03/2026 

Vệ sinh bảo trì đường 

dây và TBA theo yêu 

cầu của khách hàng 

Huỳnh Đình Thưa 

Khách 

hàng yêu 

cầu cắt 

điện 

Thôn An Thạnh- 

xã Hải Ninh -

tỉnh Lâm Đồng 

- Cắt LBS 476PR.2D1F/86A, DS 

476PR.2D1F/86A-7 tại trụ số 

86A nhánh 476PR.2D1F tuyến 

476PR.2. 

- Kiểm tra LBSMV 

477SB.3/476PR.2D1F, DSMV 

477SB.3/476PR.2D1F-1 tại trụ 

số 474 tuyến 477SB đang cắt. 

- Cắt AB, thử không điện, đặt 

tiếp đất hạ thế sau AB trạm An 

Thạnh 5 tại trụ số 132 nhánh 

476PR.2D1F tuyến 476PR.2. 

- Cắt AB, thử không điện, đặt 

tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Huỳnh Đình Thưa tại trụ số 01 

nhánh 476PR.2D1F.Huỳnh Đình 
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Thưa tuyến 476PR.2 

- Thử không điện, đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ số 132 nhánh 

476PR.2D1F tuyến 476PR.2; trụ 

số 01 nhánh 476PR.2D1F.Huỳnh 

Đình Thưa tuyến 476PR.2 

- Treo biển báo an toàn. 

19 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ hạ thế 132H, 133H thuộc đường 

dây trung hạ thế hỗn hợp trạm biến áp 

An Thạnh 5 (trụ số N476PR.2D1F/132) 

nhánh 476PR.2D1F tuyến 476PR.2 

07h30 

06/03/2026 

11h30 

06/03/2026 

Thay trụ hạ thế bị răn 

nứt 

Khắc 

phục tồn 

tại sau 

kiểm tra 

Kết hợp Công 

tác 

- Cắt LBS 476PR.2D1F/86A, DS 

476PR.2D1F/86A-7 tại trụ số 

86A nhánh 476PR.2D1F tuyến 

476PR.2. 

- Kiểm tra LBSMV 

477SB.3/476PR.2D1F, DSMV 

477SB.3/476PR.2D1F-1 tại trụ 

số 474 tuyến 477SB đang cắt. 

- Cắt AB, thử không điện, đặt 

tiếp đất hạ thế sau AB trạm An 

Thạnh 5 tại trụ số 132 nhánh 

476PR.2D1F tuyến 476PR.2. 

- Thử không điện, đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ số 132, 134 

nhánh 476PR.2D1F tuyến 

476PR.2. 

- Treo biển báo an toàn. 

20 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây hạ thế các trạm biến áp trên 

tuyến 476LS, 477LS, 479LS 

08h00 

06/03/2026 

16h00 

06/03/2026 

Đo dòng, điện áp, cosphi 

đầu nhánh và điện áp 

cuối nhánh rẽ hạ áp. 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

21 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại các vị trí tụ bù trung thế thuộc tuyến 

471LS, 472LS, 477LS, 477SB 

07h30 

06/03/2026 

17h00 

06/03/2026 
Đo dòng tụ bù trung thế 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

- TUẦN 11/2026: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 15 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 
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dưỡng, 

sửa chữa 

01 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây hạ thế các TBA thuộc tuyến 

471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 478PR, 

477SB. 

07h30 

09/03/2026 

20h00 

09/03/2026 

Đo dòng, điện áp, cosphi 

đầu nhánh và điện áp 

cuối nhánh rẽ hạ áp. 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

02 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471LS, 472LS và các nhánh rẽ 

trên cung đoạn 

07h30 

09/03/2026 

17h00 

09/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối trên 

lưới điện trung thế đợt 1-

2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

03 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ số 117/T475.2LS - 114H, 

116HA02 - 116HB01, 117A05 -117B01 

đường dây hạ thế trạm Phan Thanh 7 

08h00 

09/03/2026 

11h30 

09/03/2026 

Siết lại kẹp lèo và kẹp 

đấu dây hộp phân phối. 

Bảo trì, 

bảo 

dưỡng 

Thôn Mai Lãnh 

-xã Hồng Thái 

-Cắt AB, cắt 03FCO trạm Phan 

Thanh 7 tại trụ số 116 tuyến 

475LS.2 

- Thử không điện, đặt tiếp đất hạ 

thế sau AB trạm Phan Thanh 7 

tại trụ số 116 tuyến 475LS.2 

- Treo biển báo an toàn. 

04 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây hạ thế các trạm biến áp trên 

tuyến 473LS ,475LS. 

08h00 

09/03/2026 

16h00 

09/03/2026 

Đo dòng, điện áp, cosphi 

đầu nhánh và điện áp 

cuối nhánh rẽ hạ áp. 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

05 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ 60 tuyến 473LS, trụ 01 nhánh 

473LS.1.Nguyễn Quốc Thịnh 

07h00 

09/03/2026 

11h30 

09/03/2026 

vệ sinh bảo trì đường 

dây và TBA theo yêu 

cầu của khách hàng : 

Nguyễn Quốc Thịnh 

Khách 

hàng yêu 

cầu cắt 

điện 

Thôn Lương 

Nam -xã Lương 

Sơn, - Tỉnh Lâm 

Đồng 

- Cắt MC 473LS, đóng ES 473-

76 tại trạm 110LS. 

- Cắt REC 473.2 , LTD 473.2-7 

tại trụ 107 tuyến 473LS . 

- Cắt AB, thử không còn điện và 

đặt tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Nguyễn Quốc Thịnh. 

- Thử không còn điện đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ 60 tuyến 473LS. 

- Treo biển báo an toàn. 

* Lưu ý: ĐTP đóng vòng cấp 

điện T474PR đến LTD 473.2-7 ( 

Khép kín vòng T474PR và 

473LS) 
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06 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ số 4B tuyến 473LS. 
07h00 

09/03/2026 

11h30 

09/03/2026 

SCTX : Xử lý bọc hóa 

các vị trí néo góc 90 trên 

trục chính các phát tuyến 

trung thế để ngăn ngừa 

sự cố do động vật . 

SCTX 
Kết hợp Công 

tác 

- Cắt MC 473LS, đóng ES 473-

76 tại trạm 110LS. 

- Cắt REC 473.2 , LTD 473.2-7 

tại trụ 107 tuyến 473LS . 

- Thử không còn điện đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ 4B tuyến 473LS. 

- Treo biển báo an toàn. 

* Lưu ý: ĐTP đóng vòng cấp 

điện T474PR đến LTD 473.2-7 ( 

Khép kín vòng T474PR và 

473LS) 

07 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ số 38, 39, 40, 46, 52A, 77 tuyến 

473LS. 

07h00 

09/03/2026 

11h30 

09/03/2026 

Vệ sinh bảo trì , thí 

nghiệm thiết bị và lắp 

nắp chụp sứ cách điện 

Bảo trì, 

bảo 

dưỡng 

Kết hợp Công 

tác 

- Cắt MC 473LS, đóng ES 473-

76 tại trạm 110LS. 

- Cắt REC 473.2 , LTD 473.2-7 

tại trụ 107 tuyến 473LS . 

- Cắt AB, thử không còn điện và 

đặt tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Huỳnh Thanh Trí. 

- Thử không còn điện đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ số 38, 39, 40, 46, 

52A, 77 tuyến 473LS. 

- Treo biển báo an toàn. 

* Lưu ý: ĐTP đóng vòng cấp 

điện T474PR đến LTD 473.2-7 ( 

Khép kín vòng T474PR và 

473LS) 

08 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây hạ thế các TBA thuộc tuyến 

471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 478PR, 

477SB. 

07h30 

10/03/2026 

20h00 

10/03/2026 

Đo dòng, điện áp, cosphi 

đầu nhánh và điện áp 

cuối nhánh rẽ hạ áp. 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

09 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471LS, 472LS và các nhánh rẽ 

trên cung đoạn 

07h30 

10/03/2026 

17h00 

10/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối trên 

lưới điện trung thế đợt 1-

2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 
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10 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Khoảng trụ 35A/N476.2D - 

01/N476.2DE nhánh 476.2DE tuyến 

476PR.2; khoảng trụ 02 -04 nhánh 

476.2DE tuyến 476PR.2; Khoảng trụ 

01-02, 03-05, 10-11 nhánh 476.2D1E 

tuyến 476PR.2; từ trụ 44 đến trụ 60 

nhánh 476.2D tuyến 476PR.2 

07h30 

10/03/2026 

12h00 

10/03/2026 

Xử lý cây có nguy cơ vi 

phạm HLATLĐCA. 

Khắc 

phục tồn 

tại sau 

kiểm tra 

Không mất điện Không cắt điện 

11 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây hạ thế các trạm biến áp trên 

tuyến 477SB, 479SB 

07h30 

10/03/2026 

20h00 

10/03/2026 

Đo dòng, điện áp, cosphi 

đầu nhánh và điện áp 

cuối nhánh rẽ hạ áp. 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

12 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây hạ thế các TBA thuộc tuyến 

471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 478PR, 

477SB. 

07h30 

11/03/2026 

20h00 

11/03/2026 

Đo dòng, điện áp, cosphi 

đầu nhánh và điện áp 

cuối nhánh rẽ hạ áp. 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

13 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471LS, 472LS và các nhánh rẽ 

trên cung đoạn 

07h30 

11/03/2026 

17h00 

11/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối trên 

lưới điện trung thế đợt 1-

2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

14 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây hạ thế các trạm biến áp trên 

tuyến 471LS, 472LS. 

07h30 

11/03/2026 

20h00 

11/03/2026 

Đo dòng, điện áp, cosphi 

đầu nhánh và điện áp 

cuối nhánh rẽ hạ áp. 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

15 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ số 122 tuyến 471LS. 
07h30 

11/03/2026 

11h30 

11/03/2026 

Vệ sinh bảo trì đường 

dây và TBA theo yêu 

cầu của khách hàng : 

Môn Thị Lai 

Khách 

hàng yêu 

cầu cắt 

điện 

Thôn Lương 

Đông- xã Lương 

Sơn ; Thôn Thái 

Thuận- xã Hồng 

Thái -tỉnh Lâm 

Đồng . 

- Cắt REC 471.1, LTD 471.1-7 

tại 70 tuyến 471LS. 

- Cắt LBS 471.2/135, LTD 

471.2-7 tại trụ số 135 tuyến 

471.2LS. 

- Cắt AB, Thử không còn điện và 

đặt tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Môn Thị Lai tại 122 tuyến 

471LS. 

- Thử không còn điện đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ số 122 tuyến 

471LS. 

- Treo biển báo an toàn. 
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*Lưu ý : Khép kín vòng T471LS 

và 478PR đến LBS 471.2/135 

16 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ số 87, 94 ,97A, 119, 121, 125 

tuyến 471LS, trụ 01, 04 nhánh 

471LS.1E tuyến 471LS. 

07h30 

11/03/2026 

11h30 

11/03/2026 

Vệ sinh bảo trì , thí 

nghiệm thiết bị và lắp 

kẹp quai chờ 

Bảo trì, 

bảo 

dưỡng 

Kết hợp Công 

tác 

- Cắt REC 471.1, LTD 471.1-7 

tại 70 tuyến 471LS. 

- Cắt LBS 471.2/135, LTD 

471.2-7 tại trụ số 135 tuyến 

471.2LS. 

- Cắt AB, Thử không còn điện và 

đặt tiếp đất hạ thế sau AB trạm 

Lương Đông 2B , Lương Đông 

4, Thái Thuận 4, Thái Thuận 2 

tuyến 471LS. 

- Thử không còn điện đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ số 87, 94 ,97A, 

119, 121, 125 tuyến 471LS, trụ 

02,04 nhánh 471LS.1E tuyến 

471LS. 

- Treo biển báo an toàn. 

*Lưu ý : Khép kín vòng T471LS 

và 478PR đến LBS 471.2/135 

17 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ số 183 tuyến 471LS.2 
07h30 

12/03/2026 

16h00 

12/03/2026 

SCTX 2026: Đào móng 

neo 
SCTX Không mất điện Không cắt điện 

18 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây hạ thế các TBA thuộc tuyến 

471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 478PR, 

477SB. 

07h30 

12/03/2026 

20h00 

12/03/2026 

Đo dòng, điện áp, cosphi 

đầu nhánh và điện áp 

cuối nhánh rẽ hạ áp. 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

19 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471LS, 472LS và các nhánh rẽ 

trên cung đoạn 

07h30 

12/03/2026 

17h00 

12/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối trên 

lưới điện trung thế đợt 1-

2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

20 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ số 141, 183 tuyến 471LS.2 
07h00 

12/03/2026 

11h30 

12/03/2026 

SCTX 2026: Thay thế 

các bộ chằng bị hư hỏng; 

Định nắp chụp dây lèo bị 

hở. 

SCTX 

Thôn Thái Bình, 

Thái Hiệp, Châu 

Hanh, Thanh-xã 

- Cắt LBS 471.2/135, LTD 

471.2-7 tại trụ số 135 tuyến 

471LS.2 

- Cắt LBS 471.2/196, DS 
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Hồng Thái - tỉnh 

Lâm Đồng 

471.2/196-7 tại trụ số 196 tuyến 

471LS.2 

- Thử không điện, đặt tiếp đất 

trung thế phía nguồn và phía tải 

tại trụ số 141, 183 tuyến 471LS.2 

- Treo biển báo an toàn. 

*Lưu ý : Khép kín vòng T471LS 

và 478PR đến LBS 471.2/196 

21 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại khoảng trụ 158-160, 183-184 tuyến 

471LS.2 

07h00 

12/03/2026 

11h30 

12/03/2026 

Xử lý cây có nguy cơ vi 

phạm HLATLĐCA 

Khắc 

phục tồn 

tại sau 

kiểm tra 

Kết hợp Công 

tác 

- Cắt LBS 471.2/135, LTD 

471.2-7 tại trụ số 135 tuyến 

471LS.2 

- Cắt LBS 471.2/196, DS 

471.2/196-7 tại trụ số 196 tuyến 

471LS.2 

- Thử không điện, đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ số 158, 160, 183, 

184 tuyến 471LS.2 

- Treo biển báo an toàn. 

*Lưu ý : Khép kín vòng T471LS 

và 478PR đến LBS 471.2/196 

22 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây và TBA thuộc các phát 

tuyến 471LS, 475LS và các nhánh rẽ 

trên cung đoạn 

07h30 

13/03/2026 

17h00 

13/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối trên 

lưới điện trung thế đợt 1-

2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

23 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Đường dây hạ thế các TBA thuộc tuyến 

471LS, 472LS, 475LS, 476PR, 478PR, 

477SB. 

07h30 

13/03/2026 

16h30 

13/03/2026 
Kiểm ta HLATLĐ đợt 2 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện Không cắt điện 

24 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ 03 nhánh 473LS.2.Vũ Minh 

Tiến , trụ 151A tuyến 473LS 

07h30 

13/03/2026 

11h30 

13/03/2026 

Vệ sinh bảo trì thiết bị và 

TBA theo yêu cầu của 

khách hàng Vũ Minh 

Tiến 

Khách 

hàng yêu 

cầu cắt 

điện 

Thôn Hồng 

Lâm, Hồng 

Chính, Hồng 

Hải, Hồng 

Trung, Thanh 

Thịnh, xã Hòa 

Thắng - Tỉnh 

Lâm Đồng 

- Cắt REC 473.2, LTD 473.2-7 

tại trụ 107 tuyến 473 Lương Sơn 

- Cắt LBS 473.2B tại trụ 13 

nhánh 473LS.2B tuyến 473LS. 

- Cắt DS 473.2B-7 tại trụ 13A 

nhánh 473LS.2B tuyến 473LS 

- Kiểm tra DS 478.2-7 tại trụ 111 

tuyến 478 Mũi Né đang cắt. 
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- Cắt AB, thử không điện, đặt 

tiếp đất sau AB trạm Vũ Minh 

Tiến. 

- Đặt tiếp đất trung thế tại trụ trụ 

03 nhánh 473LS.2.Vũ Minh Tiến 

, trụ 151A tuyến 473LS. 

- Treo biển báo an toàn 

* Lưu ý: ĐTP đóng vòng cấp 

điện T474PR đến DS 473.2B-7 ( 

Khép kín vòng T474PR và 

473LS) 

25 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ 174, 180, 192, 196 ,203, 208, 

209, 209A, 213, 238, 270 279 ,280 ,281 

, 282 , 296, 306A tuyến 473LS; tại trụ 

01 nhánh 473.2E, tại trụ 12A, 13 nhánh 

473LS.2B tuyến 473LS, trụ 01, 08 

nhánh 473.2N tuyến 473LS , Tại trụ 03, 

05 nhánh 473.2G, tuyến 473LS ,Tại trụ 

01 nhánh 473.2GA tuyến 473LS 

07h30 

13/03/2026 

11h30 

13/03/2026 

Vệ sinh bảo trì, thí 

nghiệm thiết bị. 

Bảo trì, 

bảo 

dưỡng 

Kết hợp Công 

tác 

- Cắt REC 473.2, LTD 473.2-7 

tại trụ 107 tuyến 473 Lương Sơn 

- Cắt LBS 473.2B tại trụ 13 

nhánh 473LS.2B tuyến 473LS. 

- Cắt DS 473.2B-7 tại trụ 13A 

nhánh 473LS.2B tuyến 473LS 

- Kiểm tra DS 478.2-7 tại trụ 111 

tuyến 478 Mũi Né đang cắt. 

- Cắt AB ,thử không điện, đặt 

tiếp đất sau AB trạm Hồng Lâm 

1, Hồng Lâm 2 , Hồng Lâm 3, 

Hồng Lâm 3B , Hồng Lâm 4, 

Hồng Lâm 5 , Hồng Lâm 5D, 

Hồng Chính 1B, Hồng Chính 1, 

Tổ điện Hòa Thắng. 

- Đặt tiếp đất trung thế tại trụ 

174, 180, 192, 196 ,203, 208, 

209, 209A, 213, 238, 270 279 

,280 ,281 , 282 , 296, 306A 

tuyến 473LS; tại trụ 01 nhánh 

473.2E, tại trụ 12A, 13 nhánh 

473LS.2B tuyến 473LS, trụ 01, 

08 nhánh 473.2N tuyến 473LS , 

Tại trụ 03, 05 nhánh 473.2G, 

tuyến 473LS ,Tại trụ 01 nhánh 
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473.2GA tuyến 473LS 

- Treo biển báo an toàn 

* Lưu ý: ĐTP đóng vòng cấp 

điện T474PR đến DS 473.2B-7 ( 

Khép kín vòng T474PR và 

473LS) 

26 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Khoảng trụ 03-04,05-07 nhánh 

473LS.2G; Khoảng trụ 01-05 nhánh 

473LS.2GA ; Khoảng trụ 01-02,11-

12,13-14 nhánh 473LS.2E; Khoảng trụ 

16-20 nhánh 473LS.2N 

07h30 

13/03/2026 

11h30 

13/03/2026 

Xử lý cây có nguy cơ vi 

phạm HLATLĐCA 

Khắc 

phục tồn 

tại sau 

kiểm tra 

Không mất điện Không cắt điện 

27 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Tại trụ số 280 tuyến 473LS 
07h30 

13/03/2026 

11h30 

13/03/2026 

SCTX : Xử lý bọc hóa 

các vị trí néo góc 90 trên 

trục chính các phát tuyến 

trung thế để ngăn ngừa 

sự cố do động vật. 

SCTX 
Kết hợp Công 

tác 

- Cắt REC 473.2 , LTD 473.2-7 

tại trụ 107 tuyến 473LS . 

- Cắt LBS 473.2B tại trụ 13 

nhánh 473LS.2B tuyến 473LS. 

- Cắt DS 473.2B-7 tại trụ 13A 

nhánh 473LS.2B tuyến 473LS 

- Kiểm tra DS 478.2-7 tại trụ 111 

tuyến 478 Mũi Né đang hở . . 

- Thử không còn điện đặt tiếp đất 

trung thế tại trụ 280 tuyến 

473LS. 

- Treo biển báo an toàn 

* Lưu ý: ĐTP đóng vòng cấp 

điện T474PR đến DS 473.2B-7 ( 

Khép kín vòng T474PR và 

473LS) 

28 

Đội 

QLĐ 

Bắc 

Bình 

Tổ quản 

lý vận 

hành 

Khoảng trụ 293 đến 294 tuyến 473LS 
07h30 

13/03/2026 

11h30 

13/03/2026 

SCTX : Trồng trụ BTLT 

12m nâng dây trung thế 

(công trình: Khắc phục 

khiếm khuyết trên tuyến 

473LS để đảm bảo cung 

cấp điện) 

SCTX 
Kết hợp Công 

tác 

- Cắt REC 473.2 , LTD 473.2-7 

tại trụ 107 tuyến 473LS . 

- Cắt LBS 473.2B tại trụ 13 

nhánh 473LS.2B tuyến 473LS. 

- Cắt DS 473.2B-7 tại trụ 13A 

nhánh 473LS.2B tuyến 473LS 

- Kiểm tra DS 478.2-7 tại trụ 111 

tuyến 478 Mũi Né đang hở. 

- Thử không còn điện đặt tiếp đất 
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trung thế tại trụ 293,294 tuyến 

473LS. 

- Treo biển báo an toàn 

* Lưu ý: ĐTP đóng vòng cấp 

điện T474PR đến DS 473.2B-7 ( 

Khép kín vòng T474PR và 

473LS) 

6. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỨC LINH 

- TUẦN 10/2026: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 08 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 108 đến trụ 201/474ĐL; Từ trụ 

01 đến trụ 25/474ĐL.2P; Từ trụ 01 đến 

trụ 14/474ĐL.2J; Từ trụ 01 đến trụ 

23/474ĐL.2O; Từ trụ 01 đến trụ 

32/474ĐL.2N; Từ trụ 01 đến trụ 

05/474ĐL.2JC; Từ trụ 01 đến trụ 

05/474ĐL.2G; Từ trụ 01 đến trụ 

12/474ĐL.2I; Từ trụ 01 đến trụ 

05/474ĐL.2H 

08h00 

02/03/2026 

19h30 

02/03/2026 

Kiểm tra định kỳ lưới 

điện trung hạ thế cập 

nhập bằng MTB 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

02 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 108 đến trụ 201/474ĐL; Từ trụ 

01 đến trụ 25/474ĐL.2P; Từ trụ 01 đến 

trụ 14/474ĐL.2J; Từ trụ 01 đến trụ 

23/474ĐL.2O; Từ trụ 01 đến trụ 

32/474ĐL.2N; Từ trụ 01 đến trụ 

05/474ĐL.2JC; Từ trụ 01 đến trụ 

05/474ĐL.2G; Từ trụ 01 đến trụ 

12/474ĐL.2I; Từ trụ 01 đến trụ 

05/474ĐL.2H 

08h00  

02/03/2026 

19h30 

02/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối 

đường dây trung thế 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

03 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Lưới điện hạ áp TBA Mê Pu 6A 
08h00 

02/03/2026 

16h30 

02/03/2026 
Dán chỉ danh trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  
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Nam 

Thành) 

04 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 471ĐL.1AA/01 đến trụ 

471ĐL.1AA/28; Từ trụ 471ĐL.1AP/01 

đến trụ 471ĐL.1AP/29; Từ trụ 

471ĐL.1AQ/01 đến trụ 471ĐL.1AQ/26; 

Từ trụ 471ĐL.1A1U/01 đến trụ 

471ĐL.1A1U/10; Từ trụ 

471ĐL.1A1UA/01 đến trụ 

471ĐL.1A1UA/22; Từ trụ 

471ĐL.1A1V/01 đến trụ 

471ĐL.1A1V/21 

08h00 

02/03/2026 

16h30 

02/03/2026 
Dán chỉ danh trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

05 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 471ĐL/271/01 đến trụ 

471ĐL/271/36 nhánh rẽ 471ĐL.2D; Từ 

trụ 471ĐL.2D (TP)/54 đến trụ 

471ĐL.2D (TP)/111; Từ trụ 

471ĐL.2DB (TP)/01 đến trụ 

471ĐL.2DB (TP)/20 

08h00 

02/03/2026 

16h30 

02/03/2026 
Dán chỉ danh trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

06 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 473ĐL/228/7/2 đến trụ 

473ĐL/228/7/31; Từ trụ 

473ĐL/228/7/21/1 đến trụ 

473ĐL/228/7/21/8; Tại trụ 

473ĐL/228/7/31; Tại trụ 

473ĐL/228/7/21/8 

08h00  

02/03/2026 

16h00  

02/03/2026 

Phát quang 

HLATLĐCA, bảo trì 

TBA HKD Nguyễn 

Quỳnh Lâm 

(ABC)1*160kVA; 

TBAHKD Nguyễn Hữu 

Khai (ABC) 1*320kVA 

(Theo hợp đồng thuê 

QLVH) 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Mất điện một 

phần khu vực 

thôn 3 - xã Trà 

Tân - tỉnh Lâm 

Đồng 

Thử không còn điện, nối đất 

trung hạ áp tại trụ 

473ĐL/228/7/21, 31; 

473ĐL/228/7/21/8; Treo biển 

báo 

07 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 01 đến trụ 172/474ĐL.2V; Từ trụ 

01 đến trụ 32/474ĐL.2V1A; Từ trụ 01 

đến trụ 26/474ĐL.2V1B; Từ trụ 01 đến 

trụ 09/474ĐL.2V1U; 

08h00  

02/03/2026 

19h30  

02/03/2026 

Kiểm tra định kỳ lưới 

điện trung hạ thế cập 

nhập bằng MTB 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

Không mất điện  
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kế hoạch 

xử lý 

08 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 01 đến trụ 172/474ĐL.2V; Từ trụ 

01 đến trụ 32/474ĐL.2V1A; Từ trụ 01 

đến trụ 26/474ĐL.2V1B; Từ trụ 01 đến 

trụ 09/474ĐL.2V1U; 

08h00  

02/03/2026 

19h30  

02/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối 

đường dây trung thế 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

09 

Đội 

quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 473ĐL/220/01 đến trụ 

473ĐL/220/56; Từ trụ 473ĐL/220/53/1 

đến trụ 473ĐL/220/53/31 

08h00 

03/03/2026 

17h00  

03/03/2026 

Phát quang cây ngoài 

HLATLĐCA (Theo hợp 

đồng thuê QLVH) 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

10 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 105 đến 172/471ĐL; Từ trụ 01 

đến 03/471ĐL.1H; Từ trụ 01 đến 

02/471ĐL.1I; Từ trụ 01 đến 

05/471ĐL.1K; Từ trụ 01 đến 

35/471ĐL.1C; Từ trụ 01 đến trụ 

40/471ĐL.1A; Từ trụ 01 đến 

03/471ĐL.1AJ; Từ trụ 01 đến 

09/471ĐL.1AD 

08h00  

03/03/2026 

16h30 

03/03/2026 

Đo điện trở đất lặp lại 

của đường dây 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

11 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 105 đến 172/471ĐL; Từ trụ 01 

đến 03/471ĐL.1H; Từ trụ 01 đến 

02/471ĐL.1I; Từ trụ 01 đến 

05/471ĐL.1K; Từ trụ 01 đến 

35/471ĐL.1C; Từ trụ 01 đến trụ 

40/471ĐL.1A; Từ trụ 01 đến 

03/471ĐL.1AJ; Từ trụ 01 đến 

09/471ĐL.1AD 

08h00  

03/03/2026 

16h30 

03/03/2026 

Phát quang cây xanh 

ngoài HLATLĐCA; Gỡ 

tổ chim, vệ sinh công 

nghiệp chân trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  
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12 

Đội 

Quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 471ĐL/01 đến trụ /471ĐL/104; 

Từ trụ 471ĐL/09/01 đến trụ 

471ĐL/09/07 nhánh 471ĐL.E; Từ trụ 

471ĐL/20/01 đến trụ 471ĐL/20/09 

nhánh 471ĐL.F; Từ trụ 471ĐL/28/01 

đến trụ 471ĐL/28/07 nhánh 471ĐL.G; 

Từ trụ 471ĐL/34/01 đến trụ 

471ĐL/34/37 nhánh 471ĐL.B; Từ trụ 

471ĐL/41/01 đến trụ 471ĐL/41/05 

nhánh 471ĐL.H; Từ trụ 471ĐL/46/01 

đến trụ 471ĐL/46/05 nhánh 471ĐL.I; 

Từ trụ 471ĐL/95/01 đến trụ 

471ĐL/95/50 nhánh 471ĐL.1B 

08h00 

04/03/2026 

17h00 

04/03/2026 

Kiểm tra lưới điện bằng 

máy tính bảng 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

13 

Đội 

Quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 471ĐL/01 đến trụ /471ĐL/104; 

Từ trụ 471ĐL/09/01 đến trụ 

471ĐL/09/07 nhánh 471ĐL.E; Từ trụ 

471ĐL/20/01 đến trụ 471ĐL/20/09 

nhánh 471ĐL.F; Từ trụ 471ĐL/28/01 

đến trụ 471ĐL/28/07 nhánh 471ĐL.G; 

Từ trụ 471ĐL/34/01 đến trụ 

471ĐL/34/37 nhánh 471ĐL.B; Từ trụ 

471ĐL/41/01 đến trụ 471ĐL/41/05 

nhánh 471ĐL.H; Từ trụ 471ĐL/46/01 

đến trụ 471ĐL/46/05 nhánh 471ĐL.I; 

Từ trụ 471ĐL/95/01 đến trụ 

471ĐL/95/50 nhánh 471ĐL.1B 

08h00 

04/03/2026 

17h00 

04/03/2026 
Đo nhiệt độ mối nối 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

14 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 181 đến trụ 249/473ĐL; Từ trụ 

01 đến trụ 09/473ĐL.2X; Từ trụ 01 đến 

trụ 17/473ĐL.2H; Từ trụ 01 đến trụ 

06/473ĐL.2I; Từ trụ 01 đến trụ 

22/473ĐL.2M; Từ trụ 01 đến trụ 

06/473ĐL.2D; Từ trụ 01 đến trụ 

10/473ĐL.2K 

08h00  

04/03/2026 

19h30 

04/03/2026 

Kiểm tra định kỳ lưới 

điện trung hạ thế cập 

nhập bằng MTB 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  
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15 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 181 đến trụ 249/473ĐL; Từ trụ 

01 đến trụ 09/473ĐL.2X; Từ trụ 01 đến 

trụ 17/473ĐL.2H; Từ trụ 01 đến trụ 

06/473ĐL.2I; Từ trụ 01 đến trụ 

22/473ĐL.2M; Từ trụ 01 đến trụ 

06/473ĐL.2D; Từ trụ 01 đến trụ 

10/473ĐL.2K 

08h00  

04/03/2026 

19h30 

04/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối 

đường dây trung thế 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

16 

Đội 

quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Lưới điện, khách hàng thuộc thôn 1, 2, 

3, 4A, 1A, 1B, 2B, 2A, Đông Tân, Xã 

Trà Tân 

08h00  

04/03/2026 

17h00 

04/03/2026 

Gửi thông báo đốc thu 

tiền điện, kiểm tra định 

kỳ lưới điện hạ áp 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện  

17 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 172 đến 217/471ĐL; Từ trụ 01 

đến 08/471ĐL.2A; Từ trụ 01 đến 

06/471ĐL.2AA; Từ trụ 01 đến 

26/471ĐL.2B; Từ trụ 01 đến 

05/471ĐL.2BE; Từ trụ 21 đến 21-

5/471ĐL.2B; Từ trụ 01 đến 

06/471ĐL.2BC 

08h00  

04/03/2026 

16h30 

04/03/2026 

Đo điện trở đất lặp lại 

của đường dây 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

18 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 172 đến 217/471ĐL; Từ trụ 01 

đến 08/471ĐL.2A; Từ trụ 01 đến 

06/471ĐL.2AA; Từ trụ 01 đến 

26/471ĐL.2B; Từ trụ 01 đến 

05/471ĐL.2BE; Từ trụ 21 đến 21-

5/471ĐL.2B; Từ trụ 01 đến 

06/471ĐL.2BC 

08h00  

04/03/2026 

16h30 

04/03/2026 

Phát quang cây xanh 

ngoài HLATLĐCA; Gỡ 

tổ chim, vệ sinh công 

nghiệp chân trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

19 

Đội 

Quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ Từ trụ 471ĐL/34/01 đến trụ 

471ĐL/34/34 nhánh 471ĐL.C; Từ trụ 

471ĐL/34/06/01 đến trụ 

471ĐL/34/06/06 nhánh 471ĐL.CF; Từ 

trụ 471ĐL/34/10A/01 đến trụ 

08h00 

05/03/2026 

17h00 

05/03/2026 

Kiểm tra lưới điện bằng 

máy tính bảng 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

Không mất điện  
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471ĐL/34/10A/05 nhánh 471ĐL.CG; 

Từ trụ 471ĐL/34/12/01 đến trụ 

471ĐL/34/12/26 nhánh 471ĐL.CA; Từ 

trụ 471ĐL/34/18/01 đến trụ 

471ĐL/34/18/20 nhánh 471ĐL.CC; Từ 

trụ 471ĐL/34/18/01 đến trụ 

471ĐL/34/18/12 nhánh 471ĐL.CD; Từ 

trụ 471ĐL/34/18/03/01 đến trụ 

471ĐL/34/18/03/03 nhánh 

471ĐL.CDA; Từ trụ 471ĐL/34/22/01 

đến trụ 471ĐL/34/22/12 nhánh 

471ĐL.CB; Từ trụ 471ĐL/34/31/01 đến 

trụ 471ĐL/34/31/06 nhánh 471ĐL.CJ; 

Từ trụ 471ĐL/34/33/01 đến trụ 

471ĐL/34/33/20 nhánh 471ĐL.CL 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

20 

Đội 

Quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 472ĐL/01 đến trụ 472ĐL/121; 

Từ trụ 472ĐL/12A/01 đến trụ 

472ĐL/12A/05 nhánh 472ĐL.D; Từ trụ 

472ĐL/18A/01 đến trụ 472ĐL/18A/03 

nhánh 472ĐL.C; Từ trụ 472ĐL/48/01 

đến trụ 472ĐL/48/02 nhánh 472ĐL.1J; 

Từ trụ 472ĐL/76/01 đến trụ 

472ĐL/76/05 nhánh 472ĐL.1M; Từ trụ 

472ĐL/87/01 đến trụ 472ĐL/87/06 

nhánh 472ĐL.1L; Từ trụ 472ĐL/86/01 

đến trụ 472ĐL/86/11 nhánh 472ĐL.1E 

08h00 

05/03/2026 

17h00 

05/03/2026 
Đo nhiệt độ mối nối 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

21 

Đội 

quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 01 đến trụ 63/474ĐL.2A; Từ trụ 

01 đến trụ 04/474ĐL.2AF; Từ trụ 01 

đến trụ 10/474ĐL.2AE; Từ trụ 01 đến 

trụ 17/474ĐL.2AA 

08h00  

05/03/2026 

17h00  

05/03/2026 

Kiểm tra định kỳ lưới 

điện trung hạ thế cập 

nhập bằng MTB 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  
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22 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 01 đến trụ 63/474ĐL.2A; Từ trụ 

01 đến trụ 04/474ĐL.2AF; Từ trụ 01 

đến trụ 10/474ĐL.2AE; Từ trụ 01 đến 

trụ 17/474ĐL.2AA 

08h00 

05/03/2026 

19h30 

05/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối 

đường dây trung thế 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

23 

Đội 

quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Lưới điện, khách hàng thuộc thôn 1, 2, 

3, 4A, 1A, 1B, 2B, 2A, Đông Tân, Xã 

Trà Tân 

08h00  

05/03/2026 

17h00  

05/03/2026 

Gửi thông báo đốc thu 

tiền điện, kiểm tra định 

kỳ lưới điện hạ áp 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện  

24 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Khách hàng khu vực các thôn Mê Pu 2, 

Mê Pu 3, Mê Pu 5, Mê Pu 8, xã Nam 

Thành 

08h00 

05/03/2026 

16h00 

05/03/2026 

Gửi thông báo nhắc nợ 

lần 2 hóa đơn tiền điện 

tháng 02/2026 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện  

25 

Đội 

Quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 472ĐL/01 đến trụ 472ĐL/89; Từ 

trụ 472ĐL/12A/01 đến trụ 

472ĐL/12A/05 nhánh 472ĐL.D; Từ trụ 

472ĐL/18A/01 đến trụ 472ĐL/18A/03 

nhánh 472ĐL.C; Từ trụ 472ĐL/48/01 

đến trụ 472ĐL/48/02 nhánh 472ĐL.1J; 

Từ trụ 472ĐL/76/01 đến trụ 

472ĐL/76/05 nhánh 472ĐL.1M; Từ trụ 

472ĐL/87/01 đến trụ 472ĐL/87/06 

nhánh 472ĐL.1L; Từ trụ 472ĐL/86/01 

đến trụ 472ĐL/86/11 nhánh 472ĐL.1E 

08h00 

06/03/2026 

17h00 

06/03/2026 

Kiểm tra lưới điện bằng 

máy tính bảng 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

26 

Đội 

Quản lý 

Điện 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 474ĐL/01 đến trụ 474ĐL/23; Từ 

trụ 474ĐL/10/01 đến trụ 474ĐL/10/07 

nhánh 474ĐL.D; Từ trụ 474ĐL/13A/01 

08h00 

06/03/2026 

17h00 

06/03/2026 
Đo nhiệt độ mối nối 

Nhằm 

phát hiện 

các 

Không mất điện  
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Đức 

Linh 

đến trụ 474ĐL/13A/10 nhánh 474ĐL.E; 

Từ trụ 474ĐL/19A/01 đến trụ 

474ĐL/19A/08 nhánh 474ĐL.E ; Từ trụ 

472ĐL/64A/01 đến trụ 472ĐL/64A/52 

nhánh 472ĐL.1T; Từ trụ 

472ĐL/64A/01 đến trụ 472ĐL/64A/46 

nhánh 472ĐL.1TA; Từ trụ 

472ĐL/64A/14/01 đến trụ 

472ĐL/64A/14/06 nhánh 472ĐL.1TB; 

Từ trụ 472ĐL/64A/26/01 đến trụ 

472ĐL/64A/26/0103 nhánh 

472TĐL.1TC 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

27 

Đội 

quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 250 đến trụ 318/473ĐL; Từ trụ 

01 đến trụ 17/473ĐL.3F; Từ trụ 01 đến 

trụ 06/473ĐL.3E; Từ trụ 01 đến trụ 

20/473ĐL.3B; Từ trụ 01 đến trụ 

13/473ĐL.3BA; Từ trụ 01 đến trụ 

30/473ĐL.3O; Từ trụ 01 đến trụ 

11/473ĐL.3H; Từ trụ 01 đến trụ 

26/473ĐL.3C 

08h00 

06/03/2026 

17h00  

06/03/2026 

Kiểm tra định kỳ lưới 

điện trung hạ thế cập 

nhập bằng MTB 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

28 

Đội 

quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 250 đến trụ 318/473ĐL; Từ trụ 

01 đến trụ 17/473ĐL.3F; Từ trụ 01 đến 

trụ 06/473ĐL.3E; Từ trụ 01 đến trụ 

20/473ĐL.3B; Từ trụ 01 đến trụ 

13/473ĐL.3BA; Từ trụ 01 đến trụ 

30/473ĐL.3O; Từ trụ 01 đến trụ 

11/473ĐL.3H; Từ trụ 01 đến trụ 

26/473ĐL.3C 

08h00  

06/03/2026 

19h30 

06/03/2026 

Đo nhiệt độ mối nối 

đường dây trung thế 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

29 

Đội 

quản lý 

Điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Lưới điện, khách hàng thuộc thôn 1, 2, 

3, 4A, 1A, 1B, 2B, 2A, Đông Tân, Xã 

Trà Tân 

08h00 

06/03/2026 

17h00 

06/03/2026 

Gửi thông báo đốc thu 

tiền điện, kiểm tra định 

kỳ lưới điện hạ áp 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện  
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30 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Lưới điện hạ áp TBA Mê Pu 6A 
08h00 

06/03/2026 

16h30 

06/03/2026 

Thay thế thiết bị hộp bảo 

vệ công tơ hỏng (QĐ số 

2877/QĐ-PCLĐ) 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Mất điện một 

phần khu vực 

thôn Mê Pu 6, 9 

- xã Nam Thành 

- tỉnh Lâm Đồng 

Thử không còn điện, nối đất hạ 

áp tại trụ 471ĐL/195/16A/05 

nhánh rẽ 471ĐL.2BE. Treo biển 

báo 

- TUẦN 11/2026: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 15 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 472ĐL/90 đến trụ 472ĐL/122; 

Từ trụ 472ĐL/90/01 đến trụ 

472ĐL/90/11 nhánh 472ĐL.1F; Từ trụ 

472ĐL/96A/01 đến trụ 472ĐL/96A/08 

nhánh 472ĐL.1A; Từ trụ 472ĐL/100/01 

đến trụ 472ĐL/100/09 nhánh 

472ĐL.1B; Từ trụ 472ĐL/103A/01 đến 

trụ 472ĐL/103A/08 nhánh 472ĐL.1H; 

Từ trụ 472ĐL/108A/01 đến trụ 

472ĐL/108A/08 nhánh 472ĐL.1I 

08h00 

09/03/2026 

17h00 

09/03/2026 

Kiểm tra lưới điện bằng 

máy tính bảng 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

02 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 473ĐL/01 đến trụ 473ĐL/57; Từ 

trụ 473ĐL/13/01 đến trụ 473ĐL/13/58 

nhánh 473ĐL.A; Từ trụ 

473ĐL/13/06A/01 đến trụ 

473ĐL/13/06A/06 nhánh 473ĐL.AE; 

Từ trụ 473ĐL/13/11/01 đến trụ 

473ĐL/13/11/03 nhánh 473ĐL.AD; Từ 

trụ 473ĐL/13/16A/01 đến trụ 

473ĐL/13/16A/05 nhánh 473ĐL.AG; 

Từ trụ 473ĐL/13/22/01 đến trụ 

473ĐL/13/22/11 nhánh 473ĐL.AB; Từ 

trụ 473ĐL/13/45/01 đến trụ 

473ĐL/13/45/08 nhánh 473ĐL.AF,Từ 

trụ 473ĐL/13/48A/01 đến trụ 

08h00 

09/03/2026 

17h00 

09/03/2026 
Đo nhiệt độ mối nối 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  
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473ĐL/13/48/07 nhánh 473ĐL.AC. Từ 

trụ 473ĐL/22A/01 đến trụ 

473ĐL/22A/08 nhánh 473ĐL.I; Từ trụ 

473ĐL/26A/01 đến trụ 473ĐL/26A/11 

nhánh 473ĐL.E; Từ trụ 

473ĐL/26A/06A/01 đến trụ 

473ĐL/26A/06A/6 nhánh 473ĐL.EA; 

Từ trụ 473ĐL/55/01 đến trụ 

473ĐL/55/03 nhánh 473ĐL.1P 

03 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 473ĐL/233/01 đến trụ 

473Đ/233/69; Từ trụ 473ĐL/233/51A/1 

đến trụ 473ĐL/233/51A/11 

08h00 

09/03/2026 

17h00 

09/03/2026 

Phát quang cây xanh 

ngoài HLATLĐCA 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

04 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 217 đến 272/471ĐL; Từ trụ 01 

đến 11/471ĐL.2I; Từ trụ 01 đến 

03/471ĐL.2L; Từ trụ 01 đến 

05/471ĐL.2H; Từ trụ 01 đến 

04/471ĐL.2J; Từ trụ 01 đến 

05/471ĐL.2F; Từ trụ 01 đến 

05/471ĐL.2K; Từ trụ 01 đến 

36/471ĐL.2D; Từ trụ 54 đến trụ 

111/471ĐL.2D (TP); Từ trụ 01 đến 

20/471ĐL.2DB (TP) 

08h00  

09/03/2026 

16h30 

09/03/2026 

Đo điện trở đất lặp lại 

của đường dây 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

05 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 471ĐL/217 đến 471ĐL/272; Từ 

trụ 471ĐL/229A đến trụ 471ĐL.2I/11; 

Từ trụ 471ĐL/236 đến trụ 

471ĐL.2L/03; Từ trụ 471ĐL/239A đến 

trụ 471ĐL.2H/05; Từ trụ 471ĐL/247A 

đến 471ĐL.2J/04; Từ trụ 471ĐL/251 

đến 471ĐL.2F/05; Từ trụ 471ĐL/260 

đến trụ 471ĐL.2K/05; Từ trụ 

471ĐL/271 đến trụ 471ĐL.2D/36; Từ 

trụ 471ĐL.2D (TP)/54 đến trụ 

471ĐL.2D (TP)/111; Từ trụ 

08h00 

09/03/2026 

16h30 

09/03/2026 

Phát quang cây xanh 

ngoài HLATLĐCA; Gỡ 

tổ chim, vệ sinh công 

nghiệp chân trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  
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471ĐL.2D/108 (TP) đến trụ 

471ĐL.2DB (TP)/20 

06 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 474ĐL/01 đến trụ 474ĐL/23; Từ 

trụ 474ĐL/10/01 đến trụ 474ĐL/10/07 

nhánh 474ĐL.D; Từ trụ 474ĐL/13A/01 

đến trụ 474ĐL/13A/10 nhánh 474ĐL.E; 

Từ trụ 474ĐL/19A/01 đến trụ 

474ĐL/19A/08 nhánh 474ĐL.E ; Từ trụ 

472ĐL/64A/01 đến trụ 472ĐL/64A/52 

nhánh 472ĐL.1T; Từ trụ 

472ĐL/64A/01 đến trụ 472ĐL/64A/46 

nhánh 472ĐL.1TA; Từ trụ 

472ĐL/64A/14/01 đến trụ 

472ĐL/64A/14/06 nhánh 472ĐL.1TB; 

Từ trụ 472ĐL/64A/26/01 đến trụ 

472ĐL/64A/26/0103 nhánh 

472TĐL.1TC 

08h00 

10/03/2026 

17h00 

10/03/2026 

Kiểm tra lưới điện bằng 

máy tính bảng 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

07 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 473ĐL/57A đến trụ 473ĐL/91; 

Từ trụ 473ĐL/61A/01 đến trụ 

473ĐL/61A/03 nhánh 473ĐL.1F; Từ 

trụ 473ĐL/87/01 đến trụ 473ĐL/87/07 

nhánh 473ĐL.1I; Từ trụ 

473ĐL/87/01/01 đến trụ 

473ĐL/87/01/03 nhánh 473ĐL.1IA; Từ 

trụ 473ĐL/91/01 đến trụ 473ĐL/91/98 

nhánh 473ĐL.1B; Từ trụ 

473ĐL/91/6A/01 đến trụ 

473ĐL/91/6A/06 nhánh 473ĐL.1BA 

08h00 

10/03/2026 

17h00 

10/03/2026 
Đo nhiệt độ mối nối 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

08 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 01 đến trụ 37/474ĐL.2P; 

Từ trụ 01 đến trụ 23/474ĐL.2O; 

Từ trụ 01 đến trụ 32/474ĐL.2N 

08h00 

10/03/2026 

17h00 

10/03/2026 

Phát quang xanh ngoài 

HLATLĐCA, gỡ tổ 

chim hộp Domino, vệ 

sinh công nghiệp chân 

trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  
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09 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Khách hàng khu vực các Thôn Mê Pu 2, 

Mê Pu 3, Mê Pu 5, Mê Pu 8, xã Nam 

Thành 

08h00 

10/03/2026 

16h00 

10/03/2026 

Gửi thông báo ngừng 

cung cấp điện (Khách 

hàng chưa thanh toán 

tiền điện) 

Công tác 

định kỳ 
Không mất điện  

10 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 474ĐL/23A đến trụ 474ĐL/66A; 

Từ trụ 474ĐL/29A/01 đến trụ 

474ĐL/29A/08 nhánh 474ĐL.G; Từ trụ 

474ĐL/29A/06A/01 đến trụ 

474ĐL/29A/06A/05 nhánh 474ĐL.GA; 

Từ trụ 474ĐL/36A1/01 đến trụ 

474ĐL/36A1/06 nhánh 474ĐL.C; Từ 

trụ 474ĐL/42/01 đến trụ 474ĐL/42/04 

nhánh 474ĐL.1B; Từ trụ 

474ĐL/57A/01 đến trụ 474ĐL/57A/35 

nhánh 474ĐL.1E; Từ trụ 

474ĐL/57A/01 đến trụ 474ĐL/57A/08 

nhánh 474ĐL.1L; Từ trụ 

474ĐL/62A/01 đến trụ 474ĐL/62A/28 

nhánh 474ĐL.1A; Từ trụ 

474ĐL/66A/01 đến trụ 474ĐL/66A/19 

nhánh 474ĐL.1C; Từ trụ 

474ĐL/66A/07/01 đến trụ 

474ĐL/66A/07/08 nhánh 474ĐL.1CA 

08h00 

11/03/2026 

17h00 

11/03/2026 

Kiểm tra lưới điện bằng 

máy tính bảng 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

11 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 473ĐL/92 đến trụ 473ĐL/116; 

Từ trụ 473ĐL/100/01 đến trụ 

473ĐL/100/28 nhánh 473ĐL.1A; Từ trụ 

473ĐL/100/15/01 đến trụ 

473ĐL/100/15/20 nhánh 473ĐL.1AA; 

Từ trụ 473ĐL/108/01 đến trụ 

473ĐL/108/01/21 nhánh 473ĐL.1G; Từ 

trụ 473ĐL/108/03A/01 đến trụ 

473ĐL/108/03A/03 nhánh 473ĐL.1GB 

08h00 

11/03/2026 

17h00 

11/03/2026 
Đo nhiệt độ mối nối 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  
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12 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 01 đến trụ 61/474ĐL.2A; 

Từ trụ 01 đến trụ 04/474ĐL.2AF; 

Ttừ trụ 01 đến trụ 12/474ĐL.2AA; 

Từ trụ 01 đến trụ 10/474ĐL.2AE 

08h00 

11/03/2026 

17h00 

11/03/2026 

Phát quang xanh ngoài 

HLATLĐCA, gỡ tổ 

chim hộp Domino, vệ 

sinh công nghiệp chân 

trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

13 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 40 đến 89/471ĐL.1A; Từ trụ 01 

đến 13/471ĐL.1AF; Từ trụ 01 đến 

28/471ĐL.1AA; Từ trụ 01 đến 

10/471ĐL.1AH; Từ trụ 01 đến 

02/471ĐL.1AHA; Từ trụ 01 đến 

04/471ĐL.1AN; Từ trụ 01 đến 

09/471ĐL.1AC; Từ trụ 01 đến 

06/471ĐL.1AK; Từ trụ 01 đến 

15/471ĐL.1AO; Từ trụ 01 đến 

08/471ĐL.1AM 

08h00  

11/03/2026 

16h30 

11/03/2026 

Đo điện trở đất lặp lại 

của đường dây 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

14 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 471ĐL/162/40 đến trụ 

471ĐL/162/89 NR 471ĐL.1A; Từ trụ 

471ĐL/162/47 NR 471ĐL.1A đến trụ 

471ĐL/162/47/13 NR 471ĐL.1AF; Từ 

trụ 471ĐL/162/58 NR 471ĐL.1A đến 

trụ 471ĐL.1AA/28; Từ trụ 

471ĐL/162/68 NR 471ĐL.1A đến trụ 

471ĐL.1AH/10; Từ trụ 471ĐL.1AH/06 

đến trụ 471ĐL.1AHA/02; Từ trụ 

471ĐL/162/74B NR 471ĐL.1A đến trụ 

471ĐL/162/74B/04; Từ trụ 

471ĐL/162/78A NR 471ĐL.1A đến trụ 

471ĐL.1AC/09; Từ trụ 471ĐL/162/78A 

NR 471ĐL.1A đến trụ 471ĐL.1AK/06; 

Từ trụ 471ĐL/162/82 NR 471ĐL.1A 

đến trụ 471ĐL.1AO/15; Từ trụ 

471ĐL/162/88 NR 471ĐL.1A đến trụ 

471ĐL.1AM/08 

08h00  

11/03/2026 

16h30 

11/03/2026 

Phát quang cây xanh 

ngoài HLATLĐCA; Gỡ 

tổ chim, vệ sinh công 

nghiệp chân trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  
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15 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 473ĐL/01 đến trụ 473ĐL/57; Từ 

trụ 473ĐL/13/01 đến trụ 473ĐL/13/58 

nhánh 473ĐL.A; Từ trụ 

473ĐL/13/06A/01 đến trụ 

473ĐL/13/06A/06 nhánh 473ĐL.AE; 

Từ trụ 473ĐL/13/11/01 đến trụ 

473ĐL/13/11/03 nhánh 473ĐL.AD; Từ 

trụ 473ĐL/13/16A/01 đến trụ 

473ĐL/13/16A/05 nhánh 473ĐL.AG; 

Từ trụ 473ĐL/13/22/01 đến trụ 

473ĐL/13/22/11 nhánh 473ĐL.AB; Từ 

trụ 473ĐL/13/45/01 đến trụ 

473ĐL/13/45/08 nhánh 473ĐL.AF,Từ 

trụ 473ĐL/13/48A/01 đến trụ 

473ĐL/13/48/07 nhánh 473ĐL.AC. Từ 

trụ 473ĐL/22A/01 đến trụ 

473ĐL/22A/08 nhánh 473ĐL.I; Từ trụ 

473ĐL/26A/01 đến trụ 473ĐL/26A/11 

nhánh 473ĐL.E; Từ trụ 

473ĐL/26A/06A/01 đến trụ 

473ĐL/26A/06A/6 nhánh 473ĐL.EA; 

Từ trụ 473ĐL/55/01 đến trụ 

473ĐL/55/03 nhánh 473ĐL.1P 

08h00 

12/03/2026 

17h00 

12/03/2026 

Kiểm tra lưới điện bằng 

máy tính bảng 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

16 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 473ĐL/117 đến trụ 

473ĐL/127A; Từ trụ 473ĐL/127/01 đến 

trụ 473ĐL/127/35 nhánh 473ĐL.1D; Từ 

trụ 473ĐL/127/07/01 đến trụ 

473ĐL/127/07/10 nhánh 473ĐL.1DK; 

Từ trụ 473ĐL/127/14A/01 đến trụ 

473ĐL/127/07/12 nhánh 473ĐL.1DE; 

Từ trụ 473ĐL/127/14A/01 đến trụ 

473ĐL/127/14A/09 nhánh 473ĐL.1DC; 

Từ trụ 473ĐL/127/11/01 đến trụ 

473ĐL/127/11/11 nhánh 473ĐL.1DA; 

Từ trụ 473ĐL/127/17/01 đến trụ 

473ĐL/127/17/13 nhánh 473ĐL.1DB; 

08h00 

12/03/2026 

17h00 

12/03/2026 
Đo nhiệt độ mối nối 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  
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Từ trụ 473ĐL/127/24/01 đến trụ 

473ĐL/127/24/04 nhánh 473ĐL.1DL; 

Từ trụ 474ĐL/66A đến trụ 474ĐL/74A 

17 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 472ĐL/64A/01 đến trụ 

472ĐL/64A/52 nhánh 472ĐL.1T; Từ 

trụ 472ĐL/64A/14/01 đến trụ 

472ĐL/64A/14/06 nhánh 472ĐL.1TB; 

Từ trụ 472ĐL/64A/26/01 đến trụ 

472ĐL/64A/26/0103 nhánh 

472TĐL.1TC 

08h00 

12/03/2026 

17h00 

12/03/2026 

Phát quang cây xanh 

ngoài HLATLĐCA 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

18 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV Trà 

Tân) 

Từ trụ 01 đến trụ 14/474ĐL.2J; 

Từ trụ 01 đến trụ 05/474ĐL.2JC; 

Từ trụ 01 đến trụ 05/474ĐL.2G; 

Từ trụ 01 đến trụ 08/474ĐL.2I; 

Từ trụ 01 đến trụ 05/474ĐL.2H 

08h00  

12/03/2026 

17h00 

12/03/2026 

Phát quang xanh ngoài 

HLATLĐCA, gỡ tổ 

chim hộp Domino, vệ 

sinh công nghiệp chân 

trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

19 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 89 đến 142/471ĐL.1A; Từ trụ 01 

đến 06/471ĐL.1AX; Từ trụ 01 đến 

29/471ĐL.1AP; Từ trụ 01 đến 

26/471ĐL.1AQ; Từ trụ 01 đến 

07/471ĐL.1AE; Từ trụ 01 đến 

10/471ĐL.1A1U; Từ trụ 01 đến 

02/471ĐL.1A1UA; Từ trụ 

471ĐL/162/129/8A/23 đến 

471ĐL/162/129/8A/61 

08h00  

12/03/2026 

16h30 

12/03/2026 

Đo điện trở đất lặp lại 

của đường dây 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

20 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Từ trụ 471ĐL/162/89 NR 471ĐL.1A 

đến trụ 471ĐL.1A/142; Từ trụ 

471ĐL.1A/101A đến trụ 

471ĐL.1AXB/09; Từ trụ 

471ĐL.1A/120 đến trụ 471ĐL.1AP/29; 

Từ trụ 471ĐL.1A/121 đến trụ 

471ĐL.1AQ/26; Từ trụ 

471ĐL/162/124A NR 471ĐL.1A đến 

trụ 471ĐL.1AE/07; Từ trụ 

471ĐL.1A/130A đến trụ 

471ĐL.1A1V/21; Từ trụ 471ĐL.1A/129 

08h00  

12/03/2026 

16h30 

12/03/2026 

Phát quang cây xanh 

ngoài HLATLĐCA; Gỡ 

tổ chim, vệ sinh công 

nghiệp chân trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  
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đến trụ 471ĐL.1A1U/10; Từ trụ 

471ĐL.1A1U/08A đến trụ 

471ĐL/162/129/8A/61 

21 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 473ĐL/57A đến trụ 473ĐL/91; 

Từ trụ 473ĐL/61A/01 đến trụ 

473ĐL/61A/03 nhánh 473ĐL.1F; Từ 

trụ 473ĐL/87/01 đến trụ 473ĐL/87/07 

nhánh 473ĐL.1I; Từ trụ 

473ĐL/87/01/01 đến trụ 

473ĐL/87/01/03 nhánh 473ĐL.1IA; Từ 

trụ 473ĐL/91/01 đến trụ 473ĐL/91/98 

nhánh 473ĐL.1B; Từ trụ 

473ĐL/91/6A/01 đến trụ 

473ĐL/91/6A/06 nhánh 473ĐL.1BA 

08h00 

13/03/2026 

17h00 

13/03/2026 

Kiểm tra lưới điện bằng 

máy tính bảng 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

22 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 473ĐL/127/36 đến trụ 

473ĐL/127/85 nhánh 473ĐL.1D; Từ trụ 

473ĐL/127/43A/01 đến trụ 

473ĐL/127/43A/1 nhánh 473ĐL.1DF; 

Từ trụ 473ĐL/127/43B/01 đến trụ 

473ĐL/127/43B/15 nhánh 473ĐL.1DD; 

Từ trụ 473ĐL/127/45A/ 01 đến trụ 

473ĐL/127/45A/8 nhánh 473ĐL.1DI; 

Từ trụ 01 đến trụ 12/473ĐL.1DJ; Từ trụ 

01 đến trụ 21/473ĐL.1D1A; Từ trụ 

473ĐL/127/48/01 đến trụ 

473ĐL/127/48/07 nhánh 

473ĐL.1D1AA; Từ trụ 473ĐL/127/01 

đến trụ 473ĐL/127/28 nhánh 

473ĐL.1H. Từ trụ 473ĐL/127/04/01 

đến trụ473ĐL/127/04/04 nhánh 

473ĐL.1HA; Từ trụ 474ĐL/75 đến trụ 

474ĐL/83A 

08h00 

13/03/2026 

17h00 

13/03/2026 
Đo nhiệt độ mối nối 

Nhằm 

phát hiện 

các 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện, lập 

kế hoạch 

xử lý 

Không mất điện  

23 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Từ trụ 472ĐL/64A/01 đến trụ 

472ĐL/64A/46 nhánh 472ĐL.1TA 

08h00 

13/03/2026 

17h00 

13/03/2026 

Phát quang cây xanh 

ngoài HLATLĐCA 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

Không mất điện  
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Đức 

Linh 

kiểm tra 

định kỳ 

24 

Đội 

Quản lý 

điện 

Đức 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(BP 

QLVH 

KV 

Nam 

Thành) 

Lưới điện hạ áp các trạm Đa Kai 16A, 

Đa Kai 16, Đa Kai 17, Đa Kai 5A, Đa 

Kai 23, Đa Kai 18A, Đa Kai 3A, Đa Kai 

3 

08h30  

13/03/2026 

16h30 

13/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp; Gỡ tổ chim; Vệ sinh 

xung quanh chân trụ 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện  

7. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN TÁNH LINH 

- TUẦN 10/2026: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 08 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Gia An) 

Lưới điện hạ áp trạm Gia An 10, 11, 

11A, 18 

08h00 

02/03/2026 

17h00 

02/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

02 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Đức 

Tân) 

Từ trụ 474TL/113 đến trụ 474TL/352 
08h00 

02/03/2026 

17h00 

02/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

03 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Suối 

Kiết) 

Lưới điện hạ áp trạm Suối Sâu 1, 1A, 

1B 

08h00 

02/03/2026 

17h00 

02/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 
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04 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Gia An) 

Từ trụ 474TL/51/02 đến trụ 

474TL/51/97B; Tại trụ 474TL/51/05, 

20, 75, 81, 83, 86 

07h30 

03/03/2026 

11h00 

03/03/2026 

Phát quang 

HLATLĐCA; Thí 

nghiệm thiết bị; Bảo trì 

TBA, xử lý tiếp xúc giữa 

cáp lực và đường dây hạ 

áp; Bảo trì đo ghi trung 

thế; Xử lý tiếp xúc 

đường dây trung thế 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Mất điện một 

phần Thôn 1, 7, 

8 - xã Tánh Linh 

- tỉnh Lâm Đồng 

Thử không còn điện, nối đất 

trung hạ áp tại trụ 474TL/51/02, 

05, 20, 75, 81, 83, 86, 97B. Treo 

biển báo 

05 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Đức 

Tân) 

Từ sau trụ 474TL/352 đến trụ 

474TL/463 

08h00 

03/03/2026 

17h00 

03/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

06 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Suối 

Kiết) 

Lưới điện hạ áp trạm Suối Sâu 2, 3, 4 
08h00 

03/03/2026 

16h00 

03/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

07 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Gia An) 

Từ trụ 478TL/112/01 đến trụ 

478TL/112/12; Tại trụ 478TL/112/02, 

05, 12 

07h30 

04/03/2026 

09h30 

04/03/2026 

Phát quang 

HLATLĐCA; Thí 

nghiệm thiết bị; Bảo trì 

TBA, xử lý tiếp xúc giữa 

cáp lực và đường dây hạ 

áp; Xử lý tiếp xúc đường 

dây trung thế 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Mất điện một 

phần Thôn 1 - 

xã Tánh Linh - 

tỉnh Lâm Đồng 

Thử không còn điện, nối đất 

trung hạ áp tại trụ 478TL/112/02, 

05, 12. Treo biển báo 

08 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Đức 

Tân) 

Lưới điện hạ áp trạm Đồng Kho 3, 5, 11 
08h00 

04/03/2026 

17h00 

04/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 
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09 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Suối 

Kiết) 

Lưới điện hạ áp trạm Gia Huynh 20, 21, 

22 

08h00 

04/03/2026 

17h00 

04/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

10 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Gia An) 

Từ trụ 474TL/01 đến trụ 474TL/112 và 

các nhánh rẽ 

08h00 

05/03/2026 

17h00 

05/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

11 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Đức 

Tân) 

Lưới điện hạ áp trạm Nghị Đức 10A, 

19, 19A 

08h00 

05/03/2026 

17h00 

05/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

12 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Suối 

Kiết) 

Lưới điện hạ áp trạm Chợ Sông Dinh, 

Chợ Sông Dinh 2, 3 

08h00 

05/03/2026 

17h00 

05/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

13 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Gia An) 

Từ trụ 478TL/01 đến trụ 478TL/61 và 

các nhánh rẽ 

08h00 

06/03/2026 

17h00 

06/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

14 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

Lưới điện hạ áp trạm Gia Huynh 7, 7A, 

8, 9 

08h00 

06/03/2026 

17h00 

06/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

Không mất điện Không cắt điện 
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Tánh 

Linh 

vực 

QLLĐ 

Suối 

Kiết) 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

kiểm tra 

định kỳ 

15 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Đức 

Tân) 

Từ trụ 472TL/215 đến 472TL/305 và 

các nhánh rẽ 

08h00 

06/03/2026 

17h00 

06/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

- TUẦN 11/2026: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 15 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Gia An) 

Từ trụ 478TL/62 đến trụ 478TL/142 và 

các nhánh rẽ 

08h00 

09/03/2026 

17h00 

09/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

02 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Đức 

Tân) 

Từ trụ 474TL/113 đến 474TL/360 và 

nhánh rẽ 

08h00 

09/03/2026 

17h00 

09/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

03 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Suối 

Kiết) 

Lưới điện hạ áp trạm Lạc Tân 5, 5A, 

Lạc Hà 4, 5 

08h00 

09/03/2026 

17h00 

09/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 
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04 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Đức 

Tân) 

Lưới điện hạ áp trạm Bắc Ruộng 1A, 5, 

5A, 5B, 5C 

08h00 

10/03/2026 

17h00 

10/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

05 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Gia An) 

Lưới điện hạ áp trạm Đức Thuận 5, 

Thác Bà 

08h00 

10/03/2026 

17h00 

10/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

06 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Gia An) 

Lưới điện hạ áp trạm Gia An 17, 17A 
08h00 

10/03/2026 

17h00 

10/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

07 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Gia An) 

Lưới điện hạ áp trạm Đồng Me 1, 5, 7, 2 
08h00 

11/03/2026 

17h00 

11/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

08 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tánh 

Linh 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

QLLĐ 

Đức 

Tân) 

Lưới điện hạ áp trạm Đức Tân 5, 5A 
08h00 

11/03/2026 

17h00 

11/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

kiểm tra 

định kỳ 

Không mất điện Không cắt điện 

09 

Đội 

Quản lý 

điện 

Tổ 

QLVH 

(Khu 

vực 

Lưới điện hạ áp trạm Gia Huynh 1B, 

14, 18 

08h00 

11/03/2026 

17h00 

11/03/2026 

Phát quang lưới điện hạ 

áp, vệ sinh xung quanh 

chân trụ, gỡ tổ chim tại 

hộp Đôminô 

Xử lý tồn 

tại sau 

các đợt 

Không mất điện Không cắt điện 
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Tánh 

Linh 

QLLĐ 

Suối 

Kiết) 

kiểm tra 

định kỳ 

8. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LAGI 

- TUẦN 10/2026: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 08 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

QLĐ La 

Gi 

Khu vực 

La Gi - 

Tổ 

QLVH 

Tại trụ số 119, 129 - Tuyến 474HT 
08h00 

07/03/2026 

13h30 

07/03/2026 

Bảo trì trạm biến áp 

Công lộ Lê Lợi 2 và thay 

thiết bị LBF 474.3B 

bằng thiết bị LBS 

SCTX 

Đường Thống 

Nhất, đường 

Hòa Bình, 

đường Lê Lợi, 

đường Trần 

Hưng Đạo, 

đường Trương 

Vĩnh Ký, đường 

Đinh Bộ Lĩnh, 

đường Trân 

Bình Trọng, 

đường Lê Minh 

Công - Phường 

Phước Hội - 

Tỉnh Lâm Đồng 

Thử điện, nối đất hạ áp sau AB 

trạm biến áp Thống Nhất, Lê 

Lợi, Phan Văn Kỳ 2, Bưu Điện 

La Gi. Nối đất cao áp tại trụ số 

118, 120, 129 - Tuyến 474HT, 

trụ 02 - Nhánh 474HT/119. 

Treo các biển báo an toàn. 

02 

Đội 

Quản lý 

điện La 

Gi 

Công ty 

TNHH 

XL TM 

Long 

Phát 

Tại khảng trụ số 269-270 tuyến 472HT 

và tuyến 473HT 

08h00 

07/03/2026 

14h00 

07/03/2026 

Trồng trụ xen và di dời 

đường dây trung hạ áp 

phục vụ thi công đường 

Hòn Lan - Tân Hải (theo 

đơn đề nghị của Ban 

QLDA giao thông - Tỉnh 

Lâm Đồng) 

ĐTXD 

Thôn Hiệp Hòa, 

thôn Hiệp Thuận 

- Xã Tân Hải - 

Tỉnh Lâm Đồng 

Thử điện, nối đất hạ áp sau AB 

trạm biến áp Hiệp Tín 1, Hiệp 

Tín 1A; nối đất cao áp tại trụ số 

269, 270 - Tuyến 473HT, trụ số 

269, 270 - Tuyến 472HT 

Treo các biển báo an toàn. 

03 

Đội 

Quản lý 

điện La 

Gi 

Khu vực 

Tân Hải 

-Tổ 

QLVH 

Tại trụ số 288 - Tuyến 473HT 
08h00 

07/03/2026 

11h30 

07/03/2026 

Thay 03 bộ FCO 473.5B 

bằng thiết bị LBFCO 
SCTX 

Kết hợp công 

tác số 02 

Thử điện, nối đất hạ áp sau AB 

trạm biến áp Hiệp Hòa 3; nối đất 

cao áp tại trụ số 288 - Tuyến 

472HT, trụ số 288 - Tuyến 

473HT, trụ số 01 - Nhánh 
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473HT/288  

Treo các biển báo an toàn. 

- TUẦN 11/2026: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 15 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

Quản lý 

điện La 

Gi 

Tổ 

QLVH 

Từ trụ số 44 đến trụ số 47 - Nhánh 

476HT/75/53 

08h00 

09/3/2026 

11h30 

09/3/2026 

Bảo trì và xử lý tiếp xúc 

mối nối lèo trung thế và 

trạm biến áp (khách hàng 

đã ký hợp đồng QLVH 

thuê) 

SCTX 

Công ty TNHH 

Năng lượng 

xanh La G - 

Phường Phước 

Hội - Tỉnh Lâm 

Đồng 

Thử điện, nối đất hạ áp sau AB 

trạm biến áp Công ty TNHH 

Năng lượng xanh La Gi 5, Công 

ty TNHH Năng lượng xanh La 

Gi 6, Công ty TNHH Năng 

lượng xanh La Gi 7, Công ty 

TNHH Năng lượng xanh La Gi 

8; nối đất cao áp tại trụ số 44 - 

Nhánh 476HT/75/53. 

Treo các biển báo an toàn. 

02 

Đội 

Quản lý 

điện La 

Gi 

Tổ 

QLVH 
Tại trụ số 02 - Nhánh 473HT/83/03 

14h00 

09/3/2026 

16h30 

09/3/2026 

Thay máy biến áp bị rỉ 

dầu trạm biến áp Nhà 

Thờ Bình An 3 

ĐTXD 

Đường Nguyễn 

Thông - Phường 

La Gi - Tỉnh 

Lâm Đồng 

Thử điện, nối đất hạ áp sau Nhà 

Thờ Bình An 3; nối đất cao áp 

tại trụ số 02 - Nhánh 

473HT/83/03. 

Treo các biển báo an toàn. 

03 

Đội 

Quản lý 

điện La 

Gi 

Tổ 

QLVH 

Từ trụ số 51A đến trụ số 53 - Nhánh 

472HT/67 

08h00 

10/3/2026 

11h30 

10/3/2026 

Xử lý tiếp xúc trạm biến 

áp Công lộ Cách Mạng 

Tháng Tám và trồng trụ 

xen kẽ, tháp đà nâng cao 

độ võng đường dây trung 

thế 

 

Đường Cách 

Mạng Tháng 

Tám, đường Võ 

Thị Sáu, đường 

Hùng Vương, 

đường Nguyễn 

Tri Phương - 

Phường La Gi - 

Tỉnh Lâm Đồng 

Thử điện, nối đất hạ áp sau Đồi 

Dương 4. Nối đất cao áp tại trụ 

số 51A, 53 nhánh 472HT/67. 

Treo các biển báo an toàn. 

04 

Đội 

Quản lý 

điện La 

Gi 

Tổ 

QLVH 
Lưới hạ áp trạm biến áp Tân Thiện 7 

14h00 

10/3/2026 

16h30 

10/3/2026 

Lắp Rack và xử lý dây 

hạ áp bị võng 
 

Đường Nguyễn 

Du - Phường 

Phước Hội - 

Tỉnh Lâm Đồng 

Thử điện, nối đất hạ áp sau AB 

trạm biến áp Tân Thiện 7. 

Treo các biển báo an toàn. 
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05 

Đội 

Quản lý 

điện La 

Gi 

Tổ 

QLVH 

Khoảng trụ số 04 - 05 nhánh 

476HT/142 

08h00 

11/3/2026 

11h30 

11/3/2026 

Trồng trụ xen kẽ nâng 

cao độ võng dây dẫn 
 

Đường Ngô Tất 

Tố - Phường 

Phước Hội - 

Tỉnh Lâm Đồng 

Thử điện, nối đất hạ áp sau Tân 

thiện 1; nối đất cao áp tại trụ số 

04, 05 - Nhánh 476HT/142. 

Treo các biển báo an toàn. 

06 

Đội 

Quản lý 

điện La 

Gi 

Tổ 

QLVH 
Lưới hạ áp trạm biến áp Tân Bình 1B 

14h00 

11/3/2026 

16h30 

11/3/2026 

Bảo trì xử lý tiếp xúc 

lưới hạ áp 
 

Hẻm Nguyễn 

Trãi - Phường 

La Gi - Tỉnh 

Lâm Đồng 

Thử điện, nối đất hạ áp sau AB 

trạm biến áp Tân Bình 1B. 

Treo các biển báo an toàn. 

07 

Đội 

Quản lý 

điện La 

Gi 

Tổ 

QLVH 

Tại các trụ số 10, 23, 31, 33, 38 - Tuyến 

472HT 

08h00 

14/3/2026 

14h00 

14/3/2026 

Xử lý tiếp xúc trạm biến 

áp Công lộ Hoàng Diệu 

và lắp đặt chống sét 

đường dây trung thế 

tuyến 472HT 

 

Đường Lê Văn 

Tám, đường 

Nguyễn Huệ, 

đường Hoàng 

Diệu - Phường 

La Gi - Tỉnh 

Lâm Đồng 

Đóng mạch vòng cấp điện phân 

đoạn 472.1, phân đoạn 473.1 và 

nhánh 472.A (khép kín mạch 

vòng tuyến 472HT với tuyến 

479VM, tuyến 473HT với tuyến 

477VM, nhánh 472.A với tuyến 

474HT). 

Thử điện, nối đất cao áp tại trụ 

số 10, 23, 31, 33, 38 - Tuyến 

472HT, trụ số 10, 23, 31, 33, 38 

- Tuyến 473HT 

Treo các biển báo an toàn. 

9. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HÀM TÂN 

- TUẦN 10/2026: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 08 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

   Không đăng ký       

          

- TUẦN 11/2026: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 15 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

Quản lý 

điện 

Khu vực 

Hàm 

Cắt LBF 475.3H1 tại trụ số 42 - Nhánh 

475HT/146a. 

11h30 

12/3/2026 

13h30 

12/3/2026 

Thu hồi trạm biến áp 

T10 
BTBD 

Khu vực Sông 

Phan - Xã Tân 

Lập 
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Hàm 

Tân 

Tân - Tổ 

QLVH 

02 

Đội 

Quản lý 

điện 

Hàm 

Tân 

Khu vực 

Hàm 

Tân - Tổ 

QLVH 

Cắt LBS 471.3, LTD 471.3-7 tại trụ số 

148 - Tuyến 471HT. 

Cắt LBS 471.4, LTD 471.4-7 tại trụ số 

221 tuyến 471HT. 

08h00 

14/3/2026 

13h00 

14/3/2026 

Cấy mới trạm biến áp 

3x25kVA giảm tải cho 

trạm Tân Nghĩa 2A 

BTBD Xã Hàm Tân  

10. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ QUÝ 

- TUẦN 10/2026: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2026 đến ngày 08 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Công ty 

TNHH 

Năng 

Lượng 

Điện 

Gió Việt 

Nam 

Tuabin gió WT2 nhà máy Phong điện 

Phú Quý 

07h00 

02/03/2026 

17h00 

03/03/2026 

Thi công chống ăn mòn 

thân trụ điện gió, Sơn 

logo mới tại thân trụ điện 

gió WT2 và khắc phục 

khiếm Khuyết điều khiển 

nhà trạm WT2 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Không cắt điện  

02 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Tổ 

Diesel 

Tại các ngăn lộ 431, 471, 481, 473 nhà 

trạm WT1 nhà máy Phong điện Phú 

Quý 

06h30 

03/03/2026 

16h00 

03/03/2026 

Vệ sinh các thiết bị đóng 

cắt tại nhà trạm WT1 

nhà máy Phong điện Phú 

Quý 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Không mất điện 

khách hàng 
 

03 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Tổ 

QLVH 
Từ trụ 04 đến trụ 50-Tuyến 479(Diesel) 

8h00 

03/03/2026 

11h30 

03/03/2026 

Phát quang lưới điện 

trung thế 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Không cắt điện  

04 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Tổ 

Diesel 

Tại các ngăn lộ 432, 474, 472 nhà trạm 

WT2 nhà máy Phong điện Phú Quý 

06h30 

04/03/2026 

16h00 

04/03/2026 

Vệ sinh các thiết bị đóng 

cắt tại nhà trạm WT2 

nhà máy Phong điện Phú 

Quý 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Khách hàng khu 

vực Phong điện 

thuộc thôn Tân 

Hải, Đặc khu 

Phú Quý 

 

05 
Đội 

QLĐ 

Tổ 

QLVH 

Từ trụ 01 đến trụ 05 - Nhánh rẽ 473.2 

Cao cát 

8h00 

04/03/2026 

11h30 

04/03/2026 

Phát quang lưới điện 

trung thế 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Không cắt điện  
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Phú 

Quý 

06 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Công ty 

TNHH 

Năng 

Lượng 

Điện 

Gió Việt 

Nam 

Tuabin gió WT3 nhà máy Phong điện 

Phú Quý 

07h00 

04/03/2026 

17h00 

08/03/2026 

Thi công chống ăn mòn 

thân trụ điện gió, Sơn 

logo mới tại thân trụ điện 

gió WT3 và khắc phục 

khiếm Khuyết điều khiển 

nhà trạm WT3 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Không cắt điện  

- TUẦN 11/2026: Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 15 tháng 03 năm 2026 

STT 
Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Hạng mục thiết bị, đường dây 

Thời gian dự kiến 

Tóm tắt nội dung công 

việc chính 

Lý do 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

Khu vực mất 

điện 
Ghi chú  Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

Kết thúc 

01 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Tổ 

Diesel 

Tại các ngăn lộ 471, 473, 475, 431, 432, 

433 thuộc Thanh cái C41 nhà máy 

Diesel Phú Quý 

06h30 

09/03/2026 

17h00 

09/03/2026 

Vệ sinh các thiết bị đóng 

cắt thuộc Thanh cái C41 

nhà máy Diesel Phú Quý 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Không mất điện 

khách hàng 
 

02 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Công ty 

TNHH 

Năng 

Lượng 

Điện 

Gió Việt 

Nam 

Tuabin gió WT3 nhà máy Phong điện 

Phú Quý 

07h00 

09/03/2026 

17h00 

12/03/2026 

Thi công chống ăn mòn 

thân trụ điện gió, Sơn 

logo mới tại thân trụ điện 

gió WT3 và khắc phục 

khiếm Khuyết điều khiển 

nhà trạm WT3 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Không cắt điện  

03 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Tổ 

QLVH 
Tại trụ số 60/1-Tuyến 471 

08h00 

10/03/2026 

10h30 

10/03/2026 

Bảo trì, bảo dưỡng trạm 

biến áp Ngân Hàng 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Khách hàng 

Ngân hàng 

NN&PTNT Việt 

Nam chi nhánh 

Phú Quý 

 

04 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Tổ 

Diesel 

Tại các ngăn lộ 4311, 4312 nhà máy 

Diesel Phú Quý 

06h30 

11/03/2026 

11h30 

11/03/2026 

Vệ sinh các thiết bị đóng 

cắt thuộc Thanh cái C44 

điện mặt trời nhà máy 

Diesel Phú Quý 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Không mất điện 

khách hàng 
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05 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Tổ 

QLVH 
Tại trụ số 29/1-Tuyến 471 

08h00 

12/3/2026 

10h30 

12/3/2026 

Bảo trì, bảo dưỡng trạm 

biến áp Chùa Linh 

Quang 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Khách hàng 

Chùa Linh 

Quang, thôn Mỹ 

Khê, Đặc Khu 

Phú Quý 

 

06 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Tổ 

Diesel 

Tại các ngăn lộ 433, 477, 479, 475 nhà 

trạm WT3 nhà máy Phong điện Phú 

Quý 

06h30 

13/03/2026 

16h00 

13/03/2026 

Vệ sinh các thiết bị đóng 

cắt tại nhà trạm WT3 

nhà máy Phong điện Phú 

Quý 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Không mất điện 

khách hàng 
 

07 

Đội 

QLĐ 

Phú 

Quý 

Công ty 

TNHH 

Năng 

Lượng 

Điện 

Gió Việt 

Nam 

Tuabin gió WT2 nhà máy Phong điện 

Phú Quý 

07h00 

15/03/2026 

17h00 

15/03/2026 
Thay bulong tuabin WT2 

Đảm bảo 

vận hành 

an toàn 

Không cắt điện  
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